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Phần thứ nhất
BỐI CẢNH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

Bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, bối cảnh  thế giới và khu vực tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề do các đợt dịch Covid - 19 bùng phát với những biễn chủng mới; tăng trưởng kinh tế toàn cầu thấp hơn so với dự báo và không đồng đều giữa các quốc gia; Nợ công toàn cầu tăng mạnh, sức ép lạm phát và rủi ro tài chính, tiền tệ gia tăng. Bên cạnh đó, sự gia tăng cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, chủ nghĩa dân tộc, dân túy, chủ nghĩa đơn phương, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, biến đổi khí hậu, thiên tai và xu hướng bảo hộ, xung đột thương mại tiếp tục gia tăng đã tác động mạnh mẽ đến kinh tế, thương mại và đầu tư… của thế giới, tác động lớn đến cân đối cung cầu, lạm phát, gây tắc nghẽn chuỗi cung ứng, lưu thông hàng hóa, chuỗi cung ứng nguyên nhiên vật liệu, chuỗi sản xuất; khiến chi phí vận chuyển, giá nguyên vật liệu tăng; ảnh hưởng đến lao động việc làm, khoảng cách giàu nghèo, các vấn đề xã hội. Bối cảnh đó đặt ra những khó khăn, thách thức lớn đối với nền kinh tế nước ta trên nhiều lĩnh vực.
Trong nước, bên cạnh tác động không nhỏ của bối cảnh thế giới, đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 với sự xuất hiện biến thể mới có tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm hơn, tác động vào nhiều trung tâm, động lực kinh tế, đô thị lớn, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đông dân cư.... buộc Chính phủ phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch mạnh hơn, kéo dài hơn, chưa từng có tiền lệ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội với mức độ, phạm vi lớn hơn nhiều so với năm 2020. Ngoài ra, đại dịch Covid-19 kéo dài cũng làm bộc lộ rõ hơn những yếu kém mang tính hệ thống, những hạn chế cố hữu của nền kinh tế, tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm của người lao động và đời sống của người dân, rủi ro lỡ nhịp phục hồi so với nền kinh tế thế giới. 

Trước tình hình đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã nhận định đúng tình hình, quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra kịp thời, đúng hướng, hiệu quả; linh hoạt trong điều hành để hài hòa các mục tiêu trước mắt và lâu dài; phát huy tính chủ động, năng động, sáng tạo, quyết đoán chỉ đạo kịp thời của các cấp, các ngành trong việc “tiếp cận vắc xin nhanh chóng” và “Chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch Covid -19” thực hiện “Mục tiêu kép” thông qua việc ban hành hàng loạt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân để sớm “mở cửa lại nền kinh tế” theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP.

Với sự quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị, nhân dân cả nước, cộng đồng doanh nghiệp và lực lượng tuyến đầu chống dịch, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, chung sức, huy động mọi nguồn lực để đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, chăm lo, ổn định đời sống cho người dân và nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, Bộ Công Thương đã triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao, ban hành các Văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm khôi phục lại chuỗi cung ứng, kết nối giao thương hàng hóa; đồng hành cùng doanh nghiệp quyết tâm khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân thích ứng với tình hình mới trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; Kế thừa các kết quả quan trọng và toàn diện đã đạt được, phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo, thành tựu tích cực trong công tác chỉ đạo điều hành từ đầu nhiệm kỳ, Bộ Công Thương đã phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ ngành công thương năm 2021.  
II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Quán triệt phương châm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngay từ đầu năm “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng, phát triển”; xác định ý nghĩa quan trọng, then chốt của năm 2021 và để thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021
, ngay từ đầu năm, Bộ Công Thương đã nỗ lực tập trung triển khai thực hiện tốt nội dung các Nghị quyết của Chính phủ, các chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là tập trung xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH và Dự toán NSNN năm 2021
; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020
.... Trong đó, đã xác định những nội dung công việc, thời gian hoàn thành cụ thể để từ đó phân giao trách nhiệm cho từng đồng chí Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ trên tinh thần nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, tích cực triển khai các biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. 
Cùng với đó, Bộ đã thường xuyên tổ chức các hội nghị giao ban hàng tháng, hàng quý về tình hình sản xuất, kinh doanh công nghiệp và hoạt động thương mại; xây dựng kịch bản tăng trưởng cho từng ngành, từng lĩnh vực phụ trách để làm cơ sở điều hành, triển khai thực hiện và đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện chương trình công tác của Chính phủ và Bộ đã đề ra; chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng thể chế, đẩy mạnh việc soạn thảo và trình ban hành các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật, Pháp lệnh; Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo; tăng cường kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện các công việc được giao, các cơ chế, chính sách, chương trình, đề án đã ban hành; Thực hiện nguyên tắc bám sát cơ sở, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, xử lý các vướng mắc khó khăn phát sinh ở địa phương, doanh nghiệp.

Năm 2021, dịch Covid -19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, nhất là đợt bùng phát lần thứ 4 ở nhiều địa phương với sự xuất hiện của biến thể Delta có tốc độ lây lan rất nhanh, nguy hiểm hơn nhiều so với chủng gốc trước đây, xâm nhập vào các trung tâm kinh tế, đô thị lớn… Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị thống nhất quan điểm điều hành trong tình hình mới, tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển KTXH. Kịp thời chuyển đổi chiến lược phòng, chống dịch từ mục tiêu “không có Covid-19” sang “thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”. Trong đó, kiểm soát dịch bệnh là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, quan trọng nhất nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo đảm ổn định, an toàn xã hội; đồng thời thực hiện hiệu quả các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đối với nền kinh tế, duy trì và phục hồi sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân.

Bộ Công Thương đã kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó có những nhiệm vụ vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính căn cơ lâu dài để giảm thiểu thiệt hại của dịch bệnh, bảo đảm đời sống nhân dân, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tận dụng các cơ hội thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi, cơ cấu lại nền kinh tế phù hợp với tình hình mới, xu thế mới và cơ hội mới. 
Đồng thời, Bộ Công Thương đã tập trung chỉ đạo thực hiện và triển khai linh hoạt, hiệu quả các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tham gia tích cực vào các diễn đàn khu vực và quốc tế quan trọng, Tích cực triển khai hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) với các đối tác, trong đó có các hiệp định tiêu chuẩn cao, thị trường rộng lớn là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai-len đã tạo ra nhiều động lực mới cho phát triển đất nước, mở rộng và đa dạng hóa thị trường, góp phần nâng cao khả năng thích ứng của nền kinh tế. Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Bộ đã thúc đẩy các nước thông qua để Hiệp định thương mại tự do RCEP có hiệu lực từ tháng 01 năm 2022, qua đó giúp tạo lập một thị trường xuất khẩu ổn định, lâu dài cho các nước ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng

Với những nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành, cùng với sự phối hợp tích cực, hiệu quả của các địa phương và đặc biệt là sự nỗ lực, chủ động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, ngành Công Thương đã vượt qua khó khăn, thử thách và đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo dấu ấn nổi bật trong năm 2021.
Phần thứ hai
ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT CÔNG TÁC CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG
NĂM 2021
1. Về sản xuất công nghiệp
Trong năm 2021, trước tình hình diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tường Chính phủ Bộ đã có các chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả nhằm bảo đảm duy trì, khôi phục và từng bước phát triển các hoạt động sản xuất công nghiệp trên cơ sở thích ứng an toàn, linh hoạt với diễn biến của dịch bệnh. Cụ thể:

- Chỉ đạo thành lập Tiểu ban Sản xuất và Lưu thông hàng hoá trực thuộc Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, do Bộ Công Thương là cơ quan thường trực nhằm chuyên trách thực hiện các hoạt động bảo đảm ổn định các nguồn cung nguyên vật liệu, năng lượng, logistics cho các hoạt động sản xuất công nghiệp.

- Thường xuyên chỉ đạo các giải pháp duy trì hoạt động các dự án công nghiệp lớn trong các ngành nền tảng như thép, ô tô, cơ khí, hóa chất, năng lượng cũng như hạn chế tối đa sự đứt gãy các đơn hàng xuất khẩu của các ngành hàng chủ lực như dệt may, da - giày, chế biến thực phẩm, điện tử…

- Làm việc với các Hiệp hội, doanh nghiệp (trong đó các hãng toàn cầu lớn có hoạt động sản xuất, gia công tại Việt Nam) để bảo đảm duy trì các hoạt động đầu tư của doanh nghiệp trong và sau dịch bệnh, điều chỉnh các mô hình tổ chức sản xuất linh hoạt phù hợp với tình hình diễn biến của dịch Covid-19. Chỉ đạo các giải pháp ổn định nguồn cung, thị trường và giá cả một số mặt hàng công nghiệp quan trọng phục vụ sản xuất, tiêu dùng như thép, nguyên vật liệu, thực phẩm chế biến...
- Có nhiều đề xuất hợp lý, phát huy tác dụng tốt trong việc cùng các địa phương chỉ đạo, hỗ trợ DN duy trì các hoạt động SXKD (cả trong và ngoài vùng dịch); Đề xuất tiêu chí, điều kiện và quy trình mở lại các cơ sở SXKD, lưu thông hàng hóa trong điều kiện bình thường mới; ưu tiên tiêm vắc xin cho người lao động tại chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu và các khu, cụm CN trong phạm vi cả nước; khuyến nghị các doanh nghiệp điều tiết hợp lý việc sản xuất ôxy phục vụ công nghiệp sang sản xuất ôxy y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19… Đề xuất Chính phủ giảm giá điện, giảm tiền điện cho doanh nghiệp và người dân
- Tổng hợp nghiên cứu và đề xuất với Chính phủ về việc giảm lãi suất cho vay; xem xét miễn/giảm lãi vay; cơ cấu lại khoản nợ, xem xét giãn thời hạn trả nợ gốc, nợ lãi; Tiếp tục rà soát các loại thuế, phí cho doanh nghiệp báo cáo cấp có thẩm quyền để có chính sách miễn, hoãn, giảm thuế phí cho doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ; Hỗ trợ chi trả bảo hiểm xã hội, lương ngừng việc cho người lao động; miễn nộp kinh phí công đoàn; Bổ sung đối tượng và nội dung các ưu đãi về thuế cho các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 vào trong Nghị định của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các doanh nghiệp chịu tác động bởi dịch Covid-19… để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp tục duy trì sản xuất, kinh doanh.
Bên cạnh các chỉ đạo nhằm duy trì, phục hồi sản xuất trong dịch bệnh, Chính phủ tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác hoàn thiện thể chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp ưu tiên theo định hướng và chủ trương của Đảng như các ngành khai thác và chế biến khoáng sản, công nghiệp hỗ trợ, thép, dệt may, da - giày, thực phẩm, hóa chất… Đặc biệt, Chính phủ đã giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng Dự án Luật Phát triển công nghiệp, sửa đổi Luật Điện lực… với mục tiêu thể chế hoá các chủ trương của Đảng về công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước tại Nghị quyết Đại hội XIII để báo cáo Quốc hội xem xét chủ trương và đưa vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh giai đoạn 2022 - 2023.

1.1. Kết quả đạt được
- Sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn duy trì và giữ được nhịp độ tăng trưởng tích cực. Trong mức tăng trưởng của toàn nền kinh tế năm 2021, sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 4,82%
, cao hơn so với cùng kỳ năm trước và cao hơn mức tăng trưởng chung của nền kinh tế (Quý I tăng 6,44%; quý II tăng 11,18%; quý III giảm 4,4%; quý IV tăng 6,52%). 

- Quy mô sản xuất công nghiệp tiếp tục được mở rộng, IIP cả năm 2021 tăng 4,8% so với năm 2020. Trong đó: ngành chế biến, chế tạo tăng 6%; ngành khai khoáng giảm 5,8% (do sản lượng khai thác dầu thô giảm 5,7% và khí đốt thiên nhiên giảm 19,4%); ngành sản xuất và phân phối điện tăng 4,9%; ngành cung cấp nước và hoạt động quản lý, xử lý rác thải, nước thải tăng 2,7%.  

- Cơ cấu nội ngành công nghiệp tiếp tục chuyển biến tích cực theo đúng định hướng tái cơ cấu ngành, tăng tỷ trọng của ngành công nghiệp chế biến chế tạo, giảm dần ngành công nghiệp khai khoáng và từ các ngành thâm dụng lao động sang các ngành công nghiệp công nghệ cao. Cơ cấu hàng công nghiệp chế biến, chế tạo trong xuất khẩu tiếp tục tăng từ 85,19% năm 2020 lên 86,24% năm 2021, hàng hóa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. 
- Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò chủ chốt dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế với mức tăng 6,37%, đóng góp 1,61 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng GDP cả nước (quý I tăng 8,9%; quý II tăng 13,35%; quý III giảm 4,09%; quý IV tăng 7,96%). 
- Nhóm ngành công nghiệp chế biến chế tạo phát triển tích cực, các ngành công nghiệp chủ lực (như điện tử, dệt may, da giày, đồ gỗ...) tăng trưởng ở mức khá, là yếu tố chính đóng góp vào phát triển của ngành công nghiệp Việt Nam; tạo thêm nhiều việc làm cho xã hội, nâng thứ hạng về năng lực cạnh tranh của công nghiệp Việt Nam. 

- Phát triển công nghiệp ở các địa phương đã nỗ lực vượt qua khó khăn trong đại dịch: có 48 địa phương có chỉ số IIP tăng, chỉ có 15 địa phương có chỉ số IIP giảm so với năm 2020. Trong đó, tăng cao nhất các tỉnh gồm Ninh Thuận (24,6%), Đắk Lắk (23,8%), Gia Lai (20,5%), Hải Phòng (18,2%), Bình Phước (17,8%)....
- Chỉ số sản xuất năm 2021 của một số ngành công nghiệp trọng điểm cấp II tăng cao so với năm trước như: sản xuất kim loại tăng 22,1%; sản xuất xe có động cơ tăng 10,2%; sản xuất SP điện tử máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 9,6%; khai thác than cứng và than non tăng 9%; dệt tăng 8,3%; sản xuất than cốc, SP dầu mỏ tinh chế tăng 8,1%; sản xuất trang phục tăng 7,6%...

- Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, ước tính tại thời điểm 31/12/2021 tăng 21,9% so với cùng thời điểm năm trước (năm trước tăng 25,3%). Tỷ lệ tồn kho toàn ngành chế biến, chế tạo bình quân năm 2021 là 79,1% (năm 2020 là 71,9%).

- Công nghiệp hỗ trợ được quan tâm, thúc đẩy tăng cường liên kết, nâng cao sự vững chắc trong chuỗi cung ứng cho những ngành sản xuất chủ lực của Việt Nam như dệt may, da giày, điện tử, cơ khí … từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ và gia tăng tỷ lệ nội địa hóa; Cơ cấu sản phẩm có sự dịch chuyển tích cực khi tỷ trọng sản phẩm công nghệ cao và vừa của Việt Nam đã tăng lên đáng kể, tạo cơ sở hình thành một số tập đoàn công nghiệp tư nhân có quy mô lớn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Đã có thêm những sản phẩm mới phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu như: Sơ mi rơ mooc (Thaco - Trường Hải), máy biến áp 220 kV-250MVA… Bộ Công Thương đã và đang phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp FDI đa quốc gia tăng cường tìm kiếm, kết nối các doanh nghiệp sản xuất nguyên vật liệu, linh phụ kiện trong nước đủ khả năng sản xuất thay thế nguồn nhập khẩu trong ngắn hạn cũng như trong dài hạn. 
- Ngành điện đã đảm bảo tốt cân đối điện phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, an ninh quốc phòng và sinh hoạt của người dân. Năm 2021, tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu cả năm ước đạt gần 246,32 tỷ kWh, tăng 3,78% so với năm 2020. 

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố phía Nam với quy mô lớn, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Bộ Công Thương đã kịp thời đề xuất và được Chính phủ chấp thuận, hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam giảm giá điện, giảm tiền điện trong 5 đợt với số tiền gần 17.000 tỷ đồng cho các đối tượng là: khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, cơ sở lưu trú và cơ sở cách ly y tế; các nhà máy, cơ sở sản xuất đặt tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg và đang duy trì sản xuất tại thời điểm ngày 25/8/2021 thuộc các Doanh nghiệp chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; các doanh nghiệp chế biến và bảo quản rau quả và doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu có kim ngạch xuất khẩu năm 2020 trên 01 tỷ đô la Mỹ.

Việc thực hiện kịp thời chủ trương giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp là sự nỗ lực của Bộ Công Thương, góp phần chung tay cùng với cả nước phòng, chống dịch bệnh; đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, chia sẻ, góp phần giảm bớt khó khăn với người dân, duy trì, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh để sớm vượt qua khó khăn và chiến thắng đại dịch Covid-19.
Hạ tầng cung cấp điện được đầu tư khá đồng bộ, đáp ứng nhu cầu điện tăng nhanh, nhiều công trình lớn (trên 1.000 MW) được hoàn thành. Tính đến hết năm 2021, tổng công suất đặt của hệ thống điện quốc gia đạt 77.982 MW, tăng 1,11 lần so với năm 2020. Năm 2021 đã đưa vào vận hành 5 dự án thuỷ điện và 3 dự án điện than với tổng công suất khoảng 4.350 MW. Tính đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2021, đã có 16.420 MW điện mặt trời (bao gồm 8.673 MW điện mặt trời tập trung và 7.755 MW điện mặt trời mái nhà), hơn 4.120 MW điện gió, 382,1 MW điện sinh khối, 9,43 MW điện chất thải rắn.

- Ngành Dầu khí: tiếp tục đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. 

Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn bởi dịch Covid -19, dẫn đến phải thực hiện giãn cách xã hội và đứt gãy chuỗi cung cấp vật tư, thiết bị, nhưng ngành dầu khí đã cố gắng vượt bậc để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Tổng sản lượng khai thác quy dầu khí quy đổi ước thực hiện cả năm 2021 đạt 18,43 triệu tấn, bằng 94,6% kế hoạch năm (kế hoạch cả năm 19,48 triệu tấn), trong đó: Sản lượng khai thác dầu thô cả năm đạt 10,97 triệu tấn, vượt 13% kế hoạch năm (kế hoạch cả năm 9,72 triệu tấn) về đích sớm trước kế hoạch 4 ngày; sản lượng khai thác khí đạt 7,46 tỷ m3, bằng 76,4% kế hoạch năm (kế hoạch cả năm 9,76 tỷ m3). Với việc tăng cường áp dụng các giải pháp khoa học, kỹ thuật, công nghệ, các giải pháp nâng cao thu hồi dầu, khai thác dầu khí đã đạt sản lượng tối đa trong điều kiện an toàn kỹ thuật cho phép, tận dụng cơ hội thị trường trong giai đoạn giá dầu tăng đóng góp cao nhất cho ngân sách nhà nước, với 75,4 nghìn tỷ đồng, vượt 21% kế hoạch năm 2021 và vượt 23% so với cùng kỳ năm 2020.

Năm 2021, công tác tìm kiếm thăm dò được triển khai theo Chương trình công tác và ngân sách phê duyệt từ đầu năm. Đã hoàn thành các dự án: 01 phát hiện dầu khí mới tại giếng khoan Sói Vàng -1X Lô 16-1/15 (VSP); đã đưa mỏ Sư Tử Trắng pha 2A vào khai thác (giếng STT -7P đưa vào khai thác từ ngày 14 tháng 6 năm 2021, giếng STT - 8P từ ngày 20 tháng 8 năm 2021); giàn BK-18A đưa vào khai thác từ ngày 10 tháng 11 năm 2021; giàn BK-19 (vượt tiến độ xây dựng 11 ngày) đưa vào khai thác từ ngày 13 tháng 11 năm 2021. Trong lĩnh vực Công nghiệp Điện, Tổ máy số 1 Dự án NMNĐ Sông Hậu 1 đã hoàn thành công tác xây dựng, lắp đặt và chạy thử nghiệm thu, chuẩn bị vận hành thương mại.
- Ngành Than: tiếp tục đảm bảo cung ứng đủ than cho nhu cầu tiêu thụ trong nước, đóng góp cho ngân sách nhà nước và góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. 

Sản xuất than thương phẩm trong nước năm 2021 của các đơn vị ngành than đạt 46,71 triệu tấn, vượt 5,74% so với kế hoạch (kế hoạch năm 2021 là 44,17 triệu tấn), tăng 7,31% so với năm 2020.
Tiêu thụ trong nước: do ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn đến nhu cầu sử dụng than của các ngành kinh tế trong nước suy giảm, đặc biệt là ngành điện, xi măng; sản lượng tiêu thụ điện toàn hệ thống suy giảm, huy động nguồn điện năng lượng tái tạo tăng và các nguồn nhiệt điện than vận hành không ổn định, một số nhà máy điện sự cố gây ngừng vận hành hoặc bị suy giảm công suất phát điện do thời tiết nắng nóng như: Mông Dương 1, Mông Dương 2, Quảng Ninh, Cẩm Phả, Uông Bí, Phả Lại... dẫn đến nhu cầu tiêu thụ than của các nhà máy nhiệt điện suy giảm.
Nhập khẩu than: ước thực hiện nhập khẩu than năm 2021 của các đơn vị ngành than đạt 1,39 triệu tấn, bằng 36,57% kế hoạch (kế hoạch 3,8 triệu tấn), thấp hơn nhiều so với kế hoạch do ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn đến nhu cầu sử dụng than nhập khẩu của các ngành kinh tế trong nước suy giảm; giá than nhập khẩu trên thị trường thế giới tăng cao so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là những tháng cuối năm. Do vậy, các đơn vị ngành than đã điều tiết giảm khối lượng than nhập khẩu cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của các ngành kinh tế trong nước, đảm bảo hiệu quả.

Xuất khẩu than: ước thực hiện xuất khẩu than năm 2021 của các đơn vị ngành than đạt 1,92 triệu tấn, đạt 103,8% kế hoạch (kế hoạch xuất khẩu than năm 2021 được Thủ tướng Chính phủ thông qua là 1,85 triệu tấn). Giai đoạn đầu năm, một số thời điểm xuất khẩu than gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, các nước nhập khẩu than của Việt Nam (Nhật Bản, Hàn Quốc...) phải cắt giảm sản lượng của một số ngành công nghiệp sử dụng than nhập khẩu từ Việt Nam (thép, luyện kim), dẫn đến giảm nhu cầu nhiên liệu than, tuy nhiên, những tháng cuối năm, nhu cầu sử dụng và giá than trên thị trường thế giới tăng, nhất là than dùng cho luyện kim, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu than.
- Ngành dệt may: đã nhanh chóng thích nghi với các điều kiện thị trường, đảm bảo duy trì sản xuất, kịp thời chuyển đổi cơ cấu mặt hàng, bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho hàng triệu người lao động. Nhờ những nỗ lực và thích nghi của các doanh nghiệp trong ngành, cùng với sự phục hồi của nhu cầu thế giới nên xuất khẩu dệt may trong năm 2021 đã có sự cải thiện tích cực so với năm đầu tiên xảy ra dịch bệnh Covid -19, với kim ngạch xuất khẩu toàn ngành dệt may ước đạt 32,74 tỷ USD, tăng 9,8% so với năm 2020. 

- Ngành da - giày: Tương tự như đối với ngành dệt may, trong năm 2021, ngành da - giày mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, xuất khẩu của ngành đã có sự cải thiện so với năm 2020 khi kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại đạt 17,65 tỷ USD, tăng 4,9% so với năm 2021.
1.2. Một số hạn chế

- Hoạt động sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn hơn nhiều so với năm 2020 do dịch Covid-19 đã lây lan, xâm nhập các KCN, KCX  đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng chung của ngành. Các doanh nghiệp sản xuất trong nước chủ yếu có quy mô vừa, nhỏ, sức cạnh tranh còn thấp gặp rất nhiều khó khăn dưới tác động của dịch bệnh Covid-19 kéo dài: chi phí sản xuất tăng cao do giá nguyên liệu đầu vào tăng, chi phí vận chuyển, logistics tăng và phát sinh thêm chi phí phòng, chống dịch bệnh khiến cho các doanh nghiệp khó khăn lại càng khó khăn. Nhiều doanh nghiệp bị gián đoạn sản xuất, giảm đơn hàng, thiếu hụt lao động, doanh thu giảm mạnh.
- Một số địa phương không duy trì được tăng trưởng công nghiệp như: thành phố Hồ Chí Minh (giảm 14,3%), Cần Thơ (giảm 10,1%), Trà Vinh (giảm 9,5%), Đồng Tháp (giảm 8%).... 

- Công nghiệp hỗ trợ phát triển chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu của các ngành công nghiệp xuất khẩu trong nước dẫn đến tỷ lệ nội địa hóa trong các ngành công nghiệp đạt thấp, giá trị gia tăng tạo ra trong nước chưa đạt như mong muỗn.
- Vốn đầu tư vào khu vực công nghiệp đa số tập trung vào các ngành có thời gian hoàn vốn ngắn như công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và chế biến thực phẩm, số dự án đầu tư vào công nghệ cao chưa nhiều. 
- Bên cạnh đó, năng lực sản xuất công nghiệp chậm được cải thiện, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp có tính nền tảng, then chốt dẫn đến ta vẫn tiếp tục nhập khẩu lớn máy móc thiết bị, phụ tùng và nguyên vật liệu cho sản xuất các ngành công nghiệp trong nước. Mức độ liên kết và hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp trong cùng một ngành và giữa các ngành còn hạn chế; liên kết giữa các doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước còn yếu nên chưa thúc đẩy phát triển kỹ năng quản trị, chuyển giao công nghệ, hình thành các chuỗi cung ứng vật tư, nguyên liệu và cụm liên kết ngành. Chưa có sự tham gia mạnh của các doanh nghiệp trong nước vào các chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng toàn cầu.
2. Về hoạt động xuất nhập khẩu

Năm 2021, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, biến chủng Delta với tốc độ lây lan nhanh đã tác động nặng nề đến các trung tâm sản xuất hàng hóa lớn của cả nước khiến các doanh nghiệp phải dừng sản xuất hoặc tổ chức sản xuất tại chỗ làm ảnh hưởng đến nguồn hàng xuất khẩu. Chi phí vận tải kho bãi tiếp tục ở mức cao, tình trạng thiếu hụt vỏ container vẫn chưa đáp ứng nhu cầu. Giá cả nguyên nhiên vật liệu trên thị trường thế giới ở mức cao (như xăng dầu, sắt thép, nhựa, phân bón, thức ăn chăn nuôi...) đã ảnh hưởng đến giá thành sản xuất và xuất khẩu. 

Trước bối cảnh đó, Bộ Công Thương đã sát cánh cùng với các địa phương, doanh nghiệp trong thực thi đồng bộ nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp; Tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng có hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do để thúc đẩy xuất khẩu; tổ chức các đoàn công tác cấp cao (ở cấp Chính phủ, Bộ ngành và qua các diễn đàn kinh tế quốc tế) trong và ngoài nước, cùng với các Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong tiếp cận các thị trường.
Bộ cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành hữu quan xử lý kịp thời các vướng mắc trong lưu thông hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu, giải tỏa kịp thời những ách tắc tại các cửa khẩu, bến cảng nhằm duy trì các hoạt động xuất nhập khẩu… Bên cạnh đó là sự chủ động, linh hoạt trong tổ chức sản xuất của các doanh nghiệp xuất khẩu nắm bắt cơ hội phục hồi từ các thị trường nhập khẩu, khai thác hiệu quả các FTA, đặc biệt là các FTA thế hệ mới để đẩy mạnh xuất khẩu.
Kết quả năm 2021, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam đã có sự tăng trưởng ngoạn mục, trở thành điểm sáng của nền kinh tế, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt kỷ lục 668,5 tỷ USD, tăng 22,6% so với năm trước (năm 2020 đạt 545,32 tỷ USD, tăng 5,3%), đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế; trong đó xuất khẩu tăng 19%, nhập khẩu tăng 26,5%.
Một số kết quả chủ yếu đối với hoạt động xuất nhập khẩu trong năm 2021 như sau:

2.1. Về xuất khẩu

- Về quy mô xuất khẩu: Năm 2021, trong bối cảnh kinh tế thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid-19, thương mại toàn cầu suy giảm, bảo hộ mậu dịch gia tăng, tăng trưởng xuất khẩu của nhiều nền kinh tế sụt giảm, tuy nhiên xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn bứt phát, đạt mức tăng trưởng cao, kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 336,25 tỷ USD, tăng 19% so với năm 2020, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được Quốc hội và Chính phủ giao (kế hoạch tăng 4-5%). 
- Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu tiếp tục cải thiện theo chiều hướng tích cực, giảm hàm lượng xuất khẩu thô, tăng xuất khẩu sản phẩm chế biến, sản phẩm công nghiệp, tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu xuất khẩu, chiếm khoảng 86,24% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 0,6 điểm phần trăm so với năm trước.
Các mặt hàng có đóng góp lớn vào mức tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu là điện thoại các loại và linh kiện ước đạt 57,5 tỷ USD (tăng 12,4%), máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước đạt 51,01 tỷ USD (tăng 14,4%); máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác ước đạt 38,34 tỷ USD (tăng 41%); gỗ và SP gỗ ước đạt 14,8 tỷ USD (tăng 19,7%); sắt thép các loại ước đạt 11,75 tỷ USD, tăng 123,4%. Đặc biệt, dệt may và da giày là 2 nhóm hàng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 trong năm 2020 đã có sự phục hồi, với kim ngạch ước đạt 32,74 tỷ USD và 17,65 tỷ USD, ước tăng lần lượt 9,8% và 4,9% so với cùng kỳ năm trước. 

- Quy mô các mặt hàng xuất khẩu tiếp tục được mở rộng. Số mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD trở lên tiếp tục tăng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Trong năm 2021 có 35 mặt hàng đạt KNXK trên 1 tỷ USD, tăng 1 mặt hàng so với năm 2020 và chiếm 93,8% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 8 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD, tăng 2 mặt hàng so với năm 2020).

- Thị trường xuất khẩu gia tăng, không chỉ tăng cường ở các thị trường truyền thống mà còn khai thác được các thị trường mới, tiềm năng và đặc biệt tận dụng hiệu quả các FTA thế hệ mới. Hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đã vươn tới hầu hết các thị trường trên thế giới, nhiều sản phẩm đã dần có chỗ đứng vững chắc và nâng cao được khả năng cạnh tranh trên nhiều thị trường có yêu cầu cao về chất lượng như EU, Nhật Bản, Mỹ, Úc... Kim ngạch xuất khẩu sang các khu vực thị trường đều đạt mức tăng trưởng dương, tăng cao ở những thị trường có FTA với Việt Nam như: Trung Quốc tăng 15%, Hoa Kỳ tăng 24,2%; EU tăng 14%; ASEAN tăng 25,8%, Hàn Quốc tăng 15,8%, Ấn Độ tăng 21%, New Zealand tăng 42,5%, Ôxtrâylia tăng 3,1%. 
Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường là thành viên CPTPP đạt mức tăng tốt, cho thấy hiệu quả cam kết từ Hiệp định này để thúc đẩy xuất khẩu, đa dạng hoá thị trường xuất khẩu (xuất khẩu sang Canađa đạt 5,2 tỷ USD, tăng 19,5%; xuất khẩu sang Mexico đạt 4,6 tỷ USD, tăng 46,1%)... 

Xuất khẩu sang thị trường EU đạt khoảng 40,07 tỷ USD, tăng khoảng 14% so với cùng kỳ năm 2020. Nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực tại thị trường EU sau khi Hiệp định EVFTA được thực thi, điển hình như thủy sản, tôm, gạo… Tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 26 tháng 12 năm 2021, các cơ quan, tổ chức được uỷ quyển cấp C/O mẫu EUR.1 đã cấp 201,846 bộ C/O mẫu EUR.1 với kim ngạch hơn 7,8 tỷ USD đi 27 nước EU. Ngoài ra, các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang EU còn thực hiện tự chứng nhận xuất xứ cho 5,217 lô hàng với trị giá hơn 16,5 triệu USD được hưởng ưu đãi thuế quan theo EVFTA.

2.2. Về nhập khẩu

Cùng với việc thúc đẩy xuất khẩu, trong năm 2021 chúng ta đã tiếp tục thực hiện tốt khâu kiểm soát nhập khẩu 
- Về quy mô nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa năm 2021 đạt 332,25 tỷ USD, tăng 26,5% so với năm 2020. Trong đó khối doanh nghiệp trong nước nhập khẩu 114 tỷ USD, tăng 21,8% so với năm 2020; khối doanh nghiệp nước ngoài nhập khẩu 218,18 tỷ USD, tăng 29,1%.
- Về cơ cấu mặt hàng nhập khẩu: Kiểm soát nhập khẩu được thực hiện tốt, theo đó, nhóm hàng cần hạn chế nhập khẩu đã tăng trưởng chậm lại và nhập khẩu các mặt hàng cần thiết cho sản xuất, tiêu dùng trong nước cũng như các mặt hàng nhập khẩu phục vụ gia công, xuất khẩu đều tăng khá. Nhập khẩu của nhóm hàng hóa phục vụ sản xuất để xuất khẩu và hàng hóa thiết yếu luôn chiếm gần 90%; nhập khẩu của nhóm hàng không khuyến khích nhập khẩu chỉ chiếm 6%.

- Về thị trường xuất khẩu: Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 109,79 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước; tiếp theo là Hàn Quốc đạt 56,09 tỷ USD, tăng 19,6%; thị trường ASEAN đạt 41,1 tỷ USD, tăng 34,9%; Nhật Bản đạt 22,52 tỷ USD, tăng 10,7%; thị trường EU đạt 17 tỷ USD, tăng 16,1%; Hoa Kỳ đạt 15,5 tỷ USD, tăng 13%. 
 2.3. Cán cân thương mại 

Sau một thời gian dài duy trì xuất siêu, trong những tháng đầu năm 2021, cán cân thương mại của nước ta đã chuyển sang nhập siêu do sản xuất và xuất khẩu gặp nhiều khó khăn bởi sự dùng phát của dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4; nhập khẩu có xu hướng tăng cả về lượng (do nhu cầu nguyên vật liệu đầu vào sản xuất tăng để đón đầu sự phục hồi cầu hàng hóa tại các thị trường) và giá cả nguyên nhiên vật liệu trên thị trường thế giới tăng cao. Tuy nhiên, kể từ tháng 10/2021 cho đến cuối năm, xuất khẩu được phục hồi sau thời gian dài các hoạt động sản xuất bị gián đoạn do thực hiện giãn cách xã hội tại nhiều địa phương, nhất là tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, cán cân thương mại bắt đầu xuất siêu từ tháng 10.
Tính chung cả năm 2021, cán cân thương mại tiếp tục ghi nhận xuất siêu khoảng 4 tỷ USD. Đây là năm thứ 6 Việt Nam tiếp tục ghi nhận mức xuất siêu, ta đã xuất siêu chủ yếu vào thị trường các nước phát triển, có yêu cầu khắt khe về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu như Hoa Kỳ (xuất siêu khoảng 80,1 tỷ USD); EU (xuất siêu gần 23,2 tỷ USD). Xuất siêu đã góp phần làm tích cực cho cán cân thanh toán, giúp nâng cao dự trữ ngoại hối, ổn định tỷ giá và ổn định các chỉ số kinh tế vĩ mô khác của nền kinh tế. 

2.4. Những vấn đề còn tồn tại, khó khăn 

- Mặc dù, xuất khẩu tăng mạnh nhưng mức độ phụ thuộc vào khu vực FDI lại tăng lên so với những năm gần đây, kim ngạch xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI (kể cả dầu thô) ước đạt 247,5 tỷ USD tăng 21,1%, chiếm 73,6% tổng KNXK. Trong khi đó kim ngạch xuất khẩu của khối doanh nghiệp trong nước ước đạt khoảng 88,7 tỷ USD, tăng 13,4%, thấp hơn mức tăng trưởng xuất khẩu chung của cả nước (19%) và chỉ chiếm 26,4% KNXK (cùng kỳ năm 2020 chiếm 27,7%)

- Lượng xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản sụt giảm (cà phê, chè, hạt tiêu, gạo) do gặp khó khăn về thị trường. Tốc độ đa dạng hoá thị trường ở một số sản phẩm (như rau quả) còn chậm nên chưa có khả năng đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, chất lượng của các thị trường, tận dụng tốt các ưu đãi thuế quan từ các FTA đã ký kết. Một số nông sản quá dựa vào hình thức trao đổi cư dân nên luôn tiềm ẩn nguy cơ gây ách tắc tại cửa khẩu kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động thương mại qua biên giới.
- Lợi thế cạnh tranh của hàng xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu vẫn dựa trên giá cả, chứ chưa dựa trên giá trị. Vì vậy, phát triển xuất khẩu của ta chưa thực sự bền vững, khi hàng hóa trên thị trường biên động sẽ tác động đến kim ngạch xuất khẩu chung.

3. Về thị trường trong nước 

Ngay từ đầu năm 2021, Bộ Công Thương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường; tạo điều kiện thuận lợi trong vận chuyển lưu thông và tăng cường hỗ trợ tiêu thụ hỗ trợ các sản phẩm nông sản; siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn, tại hệ thống phân phối, đặc biệt là chợ đầu mối, chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng; đồng thời khuyến khích đẩy mạnh các hoạt động, hình thức mua bán hàng hóa trực tuyến, tổ chức các điểm bán hàng lưu động, các điểm bán bổ sung thay thế các cơ sở kinh doanh bị đóng cửa do dịch bệnh…

Đợt dịch Covid lần thứ 4 bùng phát với tốc độ lây lan chưa từng có tại nhiều địa phương trong cả nước, gây ra nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa và chuỗi sản xuất công nghiệp… Trước bối cảnh đó, Bộ Công Thương đã kịp thời đánh giá đúng tình hình, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác bảo đảm nguồn cung hàng hóa cho thị trường TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam và cả nước:
- Khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, “Tổ công tác đặc biệt” phòng, chống dịch Covid-19, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan tại phía Nam để xử lý kịp thời các vấn đề nóng, vướng mắc, khó khăn trong công tác đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho các tỉnh, thành phố phía Nam.
- Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan nhằm bảo đảm cung cầu, lưu thông hàng hóa... trên cả nước, nhất là tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam.

- Chỉ đạo các địa phương nhanh chóng triển khai một số nội dung về: (i) Tăng dự trữ hàng hóa, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu; (ii) Tăng cường các điểm bán hàng lưu động; (iii) Chủ động và tăng cường các hoạt động kết nối cung cầu hàng hóa với các tỉnh, thành phố phía Nam đang có nhu cầu; (iv) Tạo điều kiện đảm bảo cho hàng hóa thiết yếu được lưu thông thông suốt, không bị ách tắc; (v) Tạo các vùng đệm cho hàng hóa ra vào các tỉnh, thành phố; (vi) Nghiên cứu mở lại các chợ truyền thống nếu đảm bảo điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 (như bố trí các tiểu thương ngồi giãn cách để phục vụ người dân mua hàng); (vii) Ưu tiên tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người lao động tại chuỗi cung ứng hàng hoá, dịch vụ thiết yếu….

- Chỉ đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã phân phối về việc tăng cường cung ứng hàng hóa thiết yếu cho TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam trong tình hình Covid-19; đẩy mạnh cung ứng hàng hóa thiết yếu trên nền tảng thương mại điện tử;

- Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý địa bàn, giám sát, kiểm tra việc niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết, kiểm tra, xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hóa bất hợp lý đối với các loại hàng hóa thiết yếu, đặc biệt là trang thiết bị, vật tư y tế…

Do tổ chức thực hiện tốt công tác bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, nên hệ thống phân phối hàng hóa thiết yếu luôn đáp ứng đủ nhu cầu tăng mạnh của người dân kể cả giai đoạn giãn cách xã hội, đã tạo được niềm tin, sự an tâm của người dân đối với việc bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu cho thị trường. Lưu thông hàng hóa được đẩy mạnh và thông suốt, đáp ứng tốt nhu cầu, nhất là nhu cầu đối với hàng hóa thiết yếu cho người dân ở mọi miền đất nước trong mọi hoàn cảnh.
Để thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nhằm phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước, Bộ Công Thương đã tích cực tổ chức triển khai nhiều hoạt động phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng nội địa. Cụ thể như: Bộ Công Thương đã phê duyệt tổ chức Chương trình “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 - Vietnam Grand Sale 2021” từ ngày 01 tháng 12 năm 2021 đến ngày 01 tháng 01 năm 2022 trên phạm vi toàn quốc để các doanh nghiệp thực hiện đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trong tình hình mới và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phục hồi phát triển kinh tế. Chương trình là một trong những giải pháp để hỗ trợ, đôn đốc các Hiệp hội, ngành hàng, doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thực hiện hiệu quả các hoạt động XTTM, tìm kiếm mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, phục hồi kinh doanh sau dịch bệnh Covid-19.

Để phát triển thị trường trong nước trở thành trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế, Bộ đã tham mưu, báo cáo Chính phủ ban hành Quyết định số 1163/QĐ-QĐ-TTg ngày 13/7/2021phê duyệt Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam có một chiến lược tổng thể cho phát triển thị trường nội địa. Qua đó thể hiện quyết tâm của Bộ Công Thương trong việc phát triển hoạt động thương mại trong nước không chỉ tăng về lượng mà còn đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững, gắn liền với hiệu quả đầu tư và phát triển sản phẩm, thương hiệu Việt, trên cơ sở phát huy nội lực của thị trường trong nước. 

3.1. Kết quả đạt được

- Bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, đặc biệt là cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu trong vùng dịch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2021 ước đạt 4789,5 nghìn tỷ đồng, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm 2020. 

Trong đó, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 3.950,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 82,5% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 398 nghìn tỷ đồng, chiếm 8,3% tổng mức và giảm 19,3%. Doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 6,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,1% tổng mức và giảm 59,9%. Doanh thu dịch vụ khác ước đạt 434,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 9,1% và giảm 16,8%.
- Nguồn cung hàng hóa dồi dào, giá cả cơ bản ổn định, các chương trình bình ổn thị trường được triển khai tích cực, đã góp phần ổn định thị trường chung của cả nước. Công tác kết nối cung cầu được thực hiện tốt, giúp bảo đảm nguồn cung hàng hóa, ổn định giá cả, góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát thông qua việc gắn kết tạo nguồn hàng ổn định giữa các nhà sản xuất trong nước với các hệ thống phân phối lớn trên toàn quốc.

- Khai thác tốt các hình thức thương mại như thương mại điện tử, mua bán trên nền tảng số… góp phần tiêu thụ hiệu quả hàng chục triệu tấn nông sản tới vụ cho nông dân trong hoàn cảnh giãn cách xã hội, duy trì chuỗi cung ứng và chuỗi lưu thông, bảo đảm nguồn cung ứng hàng hoá cho các chợ đầu mối, siêu thị, phục vụ cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm của người dân, đặc biệt người dân trong vùng dịch.
- Công tác dự trữ hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân tại các địa phương trên cả nước được triển khai tốt, chuẩn bị sẵn sàng theo các phương án tương ứng với các kịch bản ở mọi cấp độ, diễn biến của dịch bệnh và thiên tai, bão lũ.
 - Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý, nhất là việc điều hành giá mặt hàng xăng dầu để hạn chế thấp nhất sự tác động cộng hưởng vào CPI chung khi có sự điều chỉnh tăng giá các mặt hàng thiết yếu khác, bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát do Quốc hội giao.
3.3. Một số tồn tại, hạn chế
- Sức mua thị trường trong nước giảm mạnh đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng của tổng mức bán lẻ hàng hóa trong nước, do ảnh hưởng của dịch bệnh, việc làm giảm, thu nhập giảm, người tiêu dùng chỉ mua những hàng hóa thiết yếu đã khiến doanh thu bán lẻ trong nước giảm mạnh, hoạt động của các siêu thị, trung tâm thương mại, các cửa hàng kinh doanh tổng hợp và chuyên ngành bị ảnh hưởng.
- Giá cả các nguyên liệu đầu vào và giá các hàng hóa thiết yếu trên thị trường thế giới tăng cao đã ảnh hưởng tới biến động giá nhiều hàng hóa thiết yếu trong nước nên còn có những khó khăn trong việc đánh giá tổng thể thị trường để chủ động đưa ra các biện pháp ứng phó kịp thời trước biến động khó lường của thị trường. 

- Cung cầu hàng hóa về cơ bản được bảo đảm nhưng vẫn còn những biến động do mất cân đối cục bộ ở một số nơi, một số thời điểm (như việc giảm giá đối với một số mặt hàng nông sản khi vào vụ thu hoạch rộ, hay thời điểm giãn cách xã hội nghiêm ngặt), còn thiếu sự liên kết giữa các bên trong chuỗi cung ứng hàng hóa (nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà vận chuyển, người tiêu dùng), nhất là đối với hàng thực phẩm thiết yếu, nên thị trường dễ bị biến động do tác động của tâm lý người tiêu dùng.

- Hệ thống hạ tầng thương mại như chợ đầu mối, trung tâm logistics, kho chứa hàng hóa (bao gồm cả kho lạnh) chưa theo kịp với nhu cầu phát triển; hạ tầng thương mại ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa còn chậm phát triển và chưa đồng bộ làm gia tăng chi phí thương mại, hạn chế cạnh tranh, chưa khai thác hết tiềm năng của thị trường trong nước.
- Còn thiếu sự liên kết chặt chẽ giữa các bên trong chuỗi cung ứng hàng hóa (nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà vận chuyển, người tiêu dùng), nhất là đối với hàng thực phẩm thiết yếu, nên thị trường dễ bị biến động do tác động của tâm lý người tiêu dùng. 
- Việc kêu gọi và thu hút đầu tư vào phát triển hạ tầng thương mại còn nhiều hạn chế. Ngân sách Trung ương và địa phương đầu tư xây dựng chợ rất thấp so với các lĩnh vực khác, hầu như chưa có chính sách ưu đãi (thuế, đất đai, tín dụng...) đầu tư phát triển cho ngành phân phối bán lẻ nói riêng và cho hệ thống hạ tầng thương mại nói chung.
4. Công tác quản lý thị trường 

Công tác quản lý, đảm bảo trật tự thị trường, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên thị trường nội địa được củng cố, theo đó, đã từng bước đảm bảo việc kiểm soát các hoạt động kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; chất lượng và giá sản phẩm, an toàn thực phẩm; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định pháp luật. 
Bộ Công Thương, cấp ủy và chính quyền địa phương đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để hoàn thành nhiệm vụ được giao, lực lượng quản lý thị trường đã trở thành lực lượng chủ công trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên thị trường nội địa. Nhiều vụ việc lớn, kéo dài trong nhiều năm đã được lực lượng quản lý thị trường chủ trì kiểm tra, phát hiện và chuyển cơ quan chức năng xử lý.

Năm 2021, lực lượng QLTT phát hiện xử lý 41.375 vụ vi phạm; ước thu nộp ngân sách gần 430 tỷ đồng (xử phạt vi phạm hành chính gần 244 tỷ, ước tiền bán hàng hóa, phương tiện vi phạm bị tịch thu trên 186 tỷ đồng).

5. Công tác quản lý nhà nước về cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

- Quản lý nhà nước về cạnh tranh

Triển khai công tác giám sát và quản lý cạnh tranh năm 2021, Bộ Công Thương tiến hành thu thập, xác minh thông tin, dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh trong một số thị trường, ngành, lĩnh vực như: biểu hiện của hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong các hội gas tại một số địa phương, trên thị trường phân bón, tình trạng tăng giá thép, tiếp tục theo dõi diễn biến tăng giá lợn hơi, giám sát thị trường vật liệu xây dựng cung cấp cho Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông; thu thập và xem xét thông tin quảng cáo có dấu hiệu của hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với quảng cáo thực phẩm chức năng, quảng cáo thuốc, quảng cáo một sản phẩm có tính năng thổi phồng liên quan đến dịch bệnh Covid -19.


Năm 2021, Bộ đã tiếp nhận và xử lý 111 hồ sơ thông báo tập trung kinh tế trong nhiều ngành/lĩnh vực của nền kinh tế (thẩm định 03 hồ sơ theo quy trình thẩm định chính thức và 108 hồ sơ theo quy trình thẩm định sơ bộ), trong đó có nhiều giao dịch thực hiện ở nước ngoài nhưng có ảnh hưởng tới thị trường Việt Nam, nhiều giao dịch doanh nghiệp nước ngoài mua lại doanh nghiệp Việt Nam. Đến thời điểm hiện nay, Bộ đã trả lời 99 hồ sơ thông báo tập trung kinh tế. Bên cạnh đó, Bộ thường xuyên rà soát các giao dịch tập trung kinh tế trên thị trường, cập nhật, thống kê và tổng hợp dữ liệu về tình hình tập trung kinh tế (mua bán, sáp nhập, hợp nhất, liên doanh) của các doanh nghiệp trên phạm vi cả nước, các doanh nghiệp nước ngoài có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

· Quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp 

Năm 2021, Bộ đã tiếp nhận và xử lý 15 hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp (tất cả đều chưa đáp ứng điều kiện và chưa được cấp giấy chứng nhận); 39 hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; 67 hồ sơ thông báo thay đổi thông tin danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp; 01 hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp; 03 hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ. 

Trong năm, Bộ cũng đã chuyển thông tin về khoảng 87 trường hợp có dấu hiệu kinh doanh đa cấp biến tướng, không phép cho Bộ Công an để theo dõi, giám sát và xử lý kịp thời đối với các đối tượng có hiện diện trong nước, hoặc chặn truy cập đối với các website quốc tế liên quan đến các hoạt động huy động tài chính trái phép không có hiện diện tại Việt Nam. Ngoài ra, Bộ cũng đã phối với cơ quan công an 05 địa phương trong việc xác định, xử lý các hoạt động kinh doanh đa cấp có dấu hiệu bất hợp pháp như Hà Nội, Điện Biên, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc.

Bên cạnh đó, Bộ đã chủ động đăng tin, bài cảnh báo để hạn chế nguy cơ người dân tham gia vào các mô hình kinh doanh bất hợp pháp có dấu hiệu sử dụng mô hình đa cấp để lôi kéo người tham gia như mô hình mua sắm hoàn tiền, một số sàn thương mại điện tử, các ứng dụng đầu tư trực tuyến; Phối hợp cung cấp thông tin, trả lời phỏng vấn của nhiều đơn vị báo chí, truyền thông về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, qua đó nâng cao nhận thức của người dân về hoạt động này. 

Trong năm 2021, Bộ cũng đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng, hoàn thiện quy định pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo hướng tăng cường hiệu lực, hiệu quả.

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp đã được Bộ Công Thương triển khai từ năm 2021. Hiện nay, Bộ đang hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để cung cấp dịch vụ công cấp độ 3,4 đối với tất cả các thủ tục hành chính về quản lý bán hàng đa cấp.

· Quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng

Bộ Công Thương đã đề xuất và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1157/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 nhằm tiếp tục tạo dựng các nền tảng, chính sách, cơ chế để xây dựng và triển khai các đề án, hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, Bộ đã ban hành Quyết định số 2306/QĐ-BCT về Kế hoạch hành động của ngành Công Thương triển khai Quyết định số 1157/QĐ-TTg. 

Trong năm 2021, Bộ đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các Đề án Doanh nghiệp vì người tiêu dùng; Đề án Phát triển Hệ thống Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng tại Bộ Công Thương giai đoạn 2021-2025; Đề án Xây dựng Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về bảo vệ người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025. Chỉ đạo công tác tiếp nhận và giải quyết gần 150 hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. Công tác giải quyết phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng qua hệ thống tổng đài cũng như đơn thư phản ánh qua đường công văn, email...được quan tâm chỉ đạo, theo hướng đảm bảo quy trình xử lý chặt chẽ, hiệu quả.

6. Công tác hoàn thiện thể chế pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật

Theo Quyết định số 3389/QĐ-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và Quyết định  số 1833/QĐ-BCT ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2021, Bộ Công Thương phải trình/ban hành 29 văn bản gồm 06 Nghị định và 23 Thông tư. 

Đến nay, Bộ Công Thương đã trình/ban hành 31 văn bản gồm: (i) trình/ban hành 06 Nghị định; (ii) ban hành 25 Thông tư (trong đó có 04 Thông tư ngoài Chương trình
), có 2
 văn bản điều chỉnh rút khỏi Chương trình (2 văn bản này đã được Lãnh đạo Bộ đồng ý), đạt tỷ lệ 100%. Các văn bản được xây dựng cơ bản đảm bảo các yêu cầu, tiến độ đề ra.

Việc xây dựng, thẩm định và góp ý các văn bản quy phạm pháp luật tuân thủ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Thông tư số 08/2021/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2021quy định về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương.

Công tác theo dõi thi hành pháp luật tại Bộ Công Thương đã được tổ chức triển khai theo Quyết định số 211/QĐ-BCT ngày 25 tháng 01 năm 2021 ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021; Quyết định số 1987/QĐ-BCT ngày 19 tháng 8 năm 2021 về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 của Bộ Công Thương; và Quyết định số 2280/QĐ-BCT ngày 07 tháng 10 năm 2021 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 211/QĐ-BCT ngày 25/01/2021 và Quyết định số 1987/QĐ - BCT ngày 19/8/2021 về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021.

Năm 2021, do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 nên Bộ Công Thương không tổ chức các đoàn theo dõi tình hình thi hành pháp luật như kế hoạch đặt ra đầu năm. Tuy nhiên, để đánh giá thực trạng thi hành pháp luật trong năm vừa qua, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu các địa phương có báo cáo về tình hình triển khai thi hành pháp luật, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi của đơn vị, qua đó kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình đã tích cực phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018 - 2022 (ban hành kèm theo Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ) như: Xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm năm 2021; Xây dựng, ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 của Bộ Công Thương; Bảo đảm các điều kiện về kinh phí, biên chế cho công tác theo dõi thi hành pháp luật.

7. Về công tác tổ chức cán bộ

Năm 2021, các nội dung, nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tổ chức, cán bộ, lao động tiền lương, đào tạo bồi dưỡng của Bộ Công Thương được triển khai tích cực, hiệu quả bám sát tinh thần các Nghị quyết của Đảng, Chương trình hành động của Chính phủ, của Bộ Công Thương thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội hàng năm. Về cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ trong công tác tổ chức cán bộ, từ khâu hoàn thiện tổ chức bộ máy, công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bố trí sử dụng cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ. 

Đã triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành và quy định của Chính phủ về tổ chức bộ máy; triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ kịp thời, không làm gián đoạn công việc chỉ đạo điều hành của Bộ và các đơn vị. Đã quy định rõ chức năng nhiệm vụ cho các đơn vị, hạn chế và chấm dứt tình trạng chồng chéo chức năng nhiệm vụ giữa các đơn vị thuộc Bộ. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị theo hướng mỗi việc chỉ giao cho một đơn vị chịu trách nhiệm chính.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, rà soát tiêu chuẩn chính trị, quy trình công tác cán bộ, xây dựng và triển khai thực hiện các quy định mới về công tác cán bộ, công tác quy hoạch tiếp tục được thực hiện hiệu quả, việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, giao số lượng người làm việc, phê duyệt kế hoạch biên chế và quỹ tiền lương đối với các đơn vị sự nghiệp được thực hiện kịp thời, đảm bảo hoạt động ổn định cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, phù hợp với chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Công Thương.
8. Về cải cách thủ tục hành chính và triển khai Chính phủ điện tử

- Về công tác cải cách thủ tục hành chính

Căn cứ các nhiệm vụ được giao tại các giai đoạn phù hợp với tình hình thực tế tại Bộ Công Thương năm 2021, ngày 29 tháng 12 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 3504/QĐ-BCT ban hành Kế hoạch CCHC năm 2021 và Quyết định số 3637/QĐ-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Công Thương, với nhiều nhiệm vụ cụ thể; đồng thời, thực hiện phân giao cho từng đơn vị thuộc Bộ chủ trì thực hiện. 

Thường trực đầu mối về CCHC của Bộ thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các Chương trình, Kế hoạch về CCHC của Bộ tại các đơn vị liên quan, các nhiệm vụ thuộc các Chương trình, Kế hoạch về CCHC của Bộ Công Thương năm 2021 được các đơn vị thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng. 

Tính đến thời điểm báo cáo, Bộ Công Thương đang có 444 TTHC (298 TTHC thực hiện ở cấp Trung ương, 129 TTHC thực hiện ở cấp tỉnh; 15 TTHC thực hiện ở cấp Huyện; 02 TTHC cấp xã). Toàn bộ 444 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý đều đã được Bộ Công Thương cập nhật công khai đầy đủ trên Cổng dịch vụ công quốc gia về TTHC, Cổng thông tin điện tử của Bộ và trực tiếp tại nơi tiếp nhận/ xử lý TTHC liên quan.

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3231/QĐ-BCT ngày 09 tháng 12 năm 2020 về việc ban hành Kế hoạch rà soát đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương năm 2021, đến nay, các đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 3231/QĐ-BCT đang thực hiện nhiệm vụ rà soát và đảm bảo tiến độ đề ra. Ngày 08 tháng 10 năm 2021, Bộ Công Thương đã có văn bản số 6273/BCT-VP về việc báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch rà soát, đơn giản hoá TTHC của Bộ Công Thương năm 2021 gửi Văn phòng Chính phủ theo đúng yêu cầu.

Thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1104/TTg-KSTT ngày 25 tháng 8 năm 2021 về việc triển khai xây dựng Đề án “Phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính” và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Ngày 14 tháng 10 năm 2021, Bộ Công Thương cũng đã ban hành Quyết định số 2312/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch triển khai rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC của Bộ Công Thương. Về việc tổng hợp phương án phân cấp trong giải quyết TTHC, Bộ Công Thương đã thực hiện trên hệ thống Báo cáo Chính phủ theo đúng hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, đảm bảo hạn trước 15 tháng 12 năm 2021. Bộ Công Thương cũng đã có văn bản số 8000/BCT-VP ngày 14 tháng 12 năm 2021 về việc tổng hợp kết quả rà soát, đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính, gửi Văn phòng Chính phủ để ghi nhận những kết quả đã đạt được của Bộ Công Thương.

- Về triển khai Chính phủ điện tử

+ Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính: Thực hiện Quyết định số 1573/QĐ-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương, Bộ Công Thương đã nâng cấp tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lên thành 228 dịch vụ công. Đây là một cố gắng rất lớn của Bộ Công Thương trong việc hoàn thiện xây dựng Chính phủ điện tử, tiến tới Chính phủ số tại Bộ. 

Hiện nay, Cổng Dịch vụ công (Cổng DVC) Bộ Công Thương đang cung cấp 236 DVCTT mức độ 3, 4 tại địa chỉ https://dichvucong.moit.gov.vn (08 DVCTT mức độ 3, 228 DVCTT mức độ 4) với gần 40.000 doanh nghiệp tham gia khai báo. Tổng số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến năm 2021 là 1.617.249 hồ sơ, tương ứng hơn 99% tổng số hồ sơ được gửi đến Bộ.


+ Kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Bộ Công Thương đã hoàn thành việc tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa thủ tục, xây dựng, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên Cổng DVCQG. Qua đó, Bộ đã kết nối 131 DVCTT của Bộ lên Cổng DVCQG. 

Bộ Công Thương hiện đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục kết nối với Cổng DVCQG. Từ ngày 01/01/2021 đến nay, Cổng DVC Bộ Công Thương đã trao đổi 1.164.552 bộ hồ sơ điện tử với Cổng DVCQG.


+ Triển khai các DVCTT của Bộ Công Thương trên Cơ chế một cửa quốc gia

Tính đến quý IV/2021, Bộ Công Thương đã chính thức kết nối 16 DVCTT với Cơ chế một cửa quốc gia (VNSW). Tổng số hồ sơ thực hiện trên VNSW tính trong năm 2021 là 282.564 hồ sơ. 

Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), kết nối thành công với Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) và đã trao đổi Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với 9 nước bao gồm: Indonesia, Thái Lan, Singapore, Malaysia và Bruinei, Campuchia, Lào, Myanmar, Philippine. Trong năm 2021, tổng số hồ sơ điện tử đã trao đổi với các nước là 203.663 hồ sơ. 

Hiện Bộ Công Thương cũng đang đàm phán với phía Hàn Quốc để có thể triển khai kết nối, trao đổi dữ liệu Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu VK điện tử với Hàn Quốc ngay trong đầu năm 2022.

+ Về thực hiện kết nối, liên thông, gửi, nhận văn bản điện tử: Hệ thống văn bản điện tử Bộ Công Thương (Hệ thống iMOIT) được triển khai đồng bộ, toàn diện tại 30/30 đơn vị trực thuộc Bộ từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Đến nay, Hệ thống iMOIT đã trở thành công cụ, môi trường làm việc thường xuyên của các cán bộ, công chức tại các đơn vị. Bộ Công Thương đã ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống văn bản điện tử (Quyết định số 2226/QĐ-BCT ngày 02 tháng 6 năm 2016) và ban hành quy chế sửa đổi tại Quyết định số 2022/QĐ-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2019.

Kết quả việc gửi, nhận văn bản điện tử trên tại Bộ Công Thương trong năm 2021 như sau: 

- Tổng số văn bản đến tại Văn thư Bộ: 54.220

- Tổng số văn bản đi tại Văn thư Bộ: 13.446

- Tổng số văn bản đi trên Trục liên thông quốc gia: 8.672

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc của từng cơ quan hành chính, giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhau và trong giao dịch với tổ chức, cá nhân

+ Xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Bộ Công Thương (eCabinet)

Trong năm 2021, Bộ Công Thương đã triển khai chính thức ứng dụng Phòng họp không giấy tờ (e-Cabinet) của riêng Bộ Công Thương, thể hiện quyết tâm trong tiến trình cải cách hành chính, là bước đi lớn trong hiện thực hoá Chính phủ phi giấy tờ.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng đang thực hiện các hạng mục liên quan trong lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử tại Bộ như: 

+ Nâng cấp hệ thống quản lý văn bản hiện có tại Bộ Công Thương, bổ sung thêm các tính năng như kho lưu trữ, quản lý công việc, quản lý nhiệm vụ nhằm đáp ứng yêu cầu đặt ra của Bộ.


+ Tiến hành rà soát hạ tầng thiết bị, hạ tầng an toàn thông tin.


+ Khảo sát và xây dựng hệ thống báo cáo điện tử Bộ Công Thương.


+ Khảo sát để triển khai cơ sở dữ liệu ngành Công Thương. 


+ Triển khai phần mềm quản lý cán bộ tại Bộ Công Thương. 

9. Về hợp tác kinh tế quốc tế
Trong năm 2021, có nhiều diễn biến gây bất lợi cho công tác hội nhập kinh tế quốc tế như: (i) Đại dịch Covid-19 tác động hết sức nghiêm trọng và để lại hậu quả nặng nề trên mọi mặt của đời sống xã hội ở hầu hết các quốc gia, nhiều hội nghị quốc tế đã phải hủy (như Hội nghị Bộ trưởng WTO) hoặc chuyển sang dưới hình thức trực tuyến; (ii) Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng quyết liệt hơn, chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ chưa có dấu hiệu suy giảm; (iii) Các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống ngày càng gay gắt, đặc biệt là trong các diễn đàn kinh tế - thương mại; (iv) Quá trình định hình lại cấu trúc chính trị, kinh tế thế giới đang diễn ra ngày càng nhanh với những tập hợp lực lượng đa dạng và phức tạp. 

Trong bối cảnh trên, công tác HNKTQT vẫn được triển khai tích cực và hiệu quả, cụ thể:

9.1. Triển khai đồng bộ việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới

- Về quản lý nhà nước và xây dựng thể chế, tiếp tục phối hợp để cải thiện chính sách và pháp luật về kinh tế - thương mại theo hướng minh bạch hơn, thuận lợi và phù hợp hơn với các cam kết quốc tế: 

+ Năm 2021 là năm nhiều cam kết trong Hiệp định CPTPP ở giai đoạn cuối 3 năm chuyển đổi và là năm đầu thực hiện các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với EU và Vương quốc Anh. Bộ Công Thương đã đôn đốc, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, ban hành mới gần 30 văn bản quy phạm pháp luật ở cấp Luật, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư để thực thi các cam kết. Cho đến nay, về cơ bản ta đã đi đúng lộ trình thực hiện cam kết, được quốc tế đánh giá cao. 

+ Đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Báo cáo hệ thống hóa chính sách và các bước cải cách của Việt Nam; trả lời gần 1000 câu hỏi của các thành viên WTO.

+ Đã phối hợp với các cơ quan hữu quan và trình Chính phủ một số cơ chế quản lý phù hợp với tình hình mới, từ đó đảm bảo yêu cầu về an ninh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

- Về thúc đẩy tận dụng hiệu quả các FTA thế hệ mới: Do đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và đã có tác động tiêu cực đến hoạt động thương mại trên phạm vi toàn cầu, Bộ đã thực hiện các nhiệm vụ để thúc đẩy các doanh nghiệp đã tận dụng được cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường có quan hệ FTA để thay thế cho xuất khẩu sang một số thị trường truyền thống gặp nhiều khó khăn. Điều này cho thấy, việc đẩy mạnh các hoạt động đàm phán, ký kết các FTA đã giúp đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tránh sự phụ thuộc quá lớn vào một thị trường. Năm 2021, các Hiệp định FTA được các doanh nghiệp vận dụng hiệu quả hơn. Đơn cử như tăng trưởng xuất khẩu sang hai thị trường mà Việt Nam mới có FTA là Ca-na-đa và Mê-hi-cô liên tục duy trì hai con số. Thị trường nhỏ như Pê-ru cũng tăng trưởng có giai đoạn lên đến 300%. Các thị trường EU, thị trường Anh cũng tăng trưởng 2 con số.

9.2. Thúc đẩy hợp tác trong các khuôn khổ khu vực va đa phương, nâng cao vị thế của Việt Nam:

Với thế và lực được củng cố trong các diễn đàn quốc tế, Bộ Công Thương đã tích cực, chủ động đóng góp xây dựng, định hình các thể chế đa phương ở tầm khu vực và toàn cầu như ASEAN, APEC, WTO v.v.  

+ Trong ASEAN, ta đã thúc đẩy để hình thành khuôn khổ mới cho Cộng đồng Kinh tế ASEAN. Từ đó, ta cũng kết hợp bảo vệ lợi ích của Việt Nam trong một số lĩnh vực cụ thể.

+ Phối hợp với nước chủ nhà và các thành viên APEC thúc đẩy chuỗi cung ứng vắc xin; tích cực thảo luận về việc sớm ban hành các thủ tục đi lại an toàn trong khu vực APEC v.v…

+ Đàm phán thành công các cam kết trong WTO khi Anh rời EU, đảm bảo lợi ích cao hơn trước đối với mở cửa thị trường một số mặt hàng nông sản; xây dựng phương án đàm phán để có thể tích cực tham gia các cuộc đàm phán mới trong WTO.

9.3. Đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền các cam kết quốc tế phù hợp với tình hình mới:

Để thay đổi về chất hoạt động phổ biến và tuyên truyền về FTA, Bộ đã huy động hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới và một số nước để khai trương Cổng thông tin điện tử về FTA (FTAP) tại địa chỉ http://fta.moit.gov.vn. Đồng thời, Bộ đã có nhiều hoạt động trực tuyến mang tính tương tác và đưa nhiều nội dung liên quan đến các cam kết của các nước và Việt Nam lên Cổng Thông tin điện tử này. Với các nỗ lực trên, nhận thức của doanh nghiệp về các FTA đã được từng bước nâng cấp (đã có trên 30% số doanh nghiệp được khảo sát cho biết nhận được thông tin về FTA với EU, trên 25% nhận được thông tin về CPTPP,…).

10. Công tác quản lý Nhà nước về phòng vệ thương mại, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ
Năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp đã tác động trực tiếp, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nước, gia tăng số lượng và sự phức tạp của các vụ việc khởi xướng điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM) đối với hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam, cùng với đó là xu thế điều tra, áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM, gian lận xuất xứ. Trước thực trạng đó, thực hiện chủ trương tại Đại hội Đảng lần thứ XIII “chủ động hoàn thiện hệ thống phòng vệ để bảo vệ nền kinh tế, doanh nghiệp, thị trường trong nước phù hợp với các cam kết quốc tế”, công tác PVTM được triển khai đồng bộ, toàn diện trên tất cả các mặt, từ việc hoàn thiện cơ sở pháp lý, thành lập cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về PVTM đến việc ban hành một loạt chương trình, đề án lớn nhằm nâng cao năng lực thực thi trong lĩnh vực PVTM. Cụ thể như sau:

- Công tác tham mưu, xây dựng chính sách về PVTM 

Trong năm 2021, Bộ Công Thương đã xây dựng, trình Thủ tướng CP phê duyệt đề án Nâng cao năng lực về PVTM trong bối cảnh tham gia các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới tại Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2021.

Bộ Công Thương cũng đã ban hành, hoàn thiện khuôn khổ pháp luật cho hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực PVTM, bao gồm: Thông tư số 14/2021/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện Hiệp định UKVFTA về phòng vệ thương mại. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đang xây dựng Thông tư về PVTM thực hiện Hiệp định RCEP. 

- Sử dụng biện pháp PVTM để bảo vệ sản xuất trong nước

Năm 2021, Bộ Công Thương đã hoàn tất điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với đường mía nhập khẩu từ Thái Lan, góp phần bảo vệ sự phát triển của ngành mía đường cũng như việc làm cho nông dân trồng mía. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá với các mặt hàng như sorbitol, sợi dài, thép hình chữ H, vật liệu hàn, v.v. Các biện pháp PVTM đang áp dụng đã góp phần thực hiện chủ trương tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, đảm bảo phát triển các ngành sản xuất trong nước, đặc biệt là các ngành công nghiệp nền tảng. Bộ Công Thương cũng chủ động theo dõi, phân tích đánh giá về tình hình nhập khẩu các sản phẩm đang thuộc phạm vi áp dụng biện pháp PVTM để kịp thời có báo cáo, kiến nghị xử lý các hành vi lẩn tránh biện pháp PVTM đang áp dụng.

- Ứng phó với các vụ việc PVTM do nước ngoài điều tra và áp dụng đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam

Cùng với sự tăng trưởng thời gian qua, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam cũng ngày càng phải đối mặt nhiều hơn với các vụ việc điều tra, áp dụng biện pháp PVTM của nước ngoài. Tính đến hết tháng 12 năm 2021, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam là đối tượng của 209 vụ việc điều tra, trong đó có 08 vụ việc khởi xướng năm 2021. 

Trong bối cảnh các nước tăng cường sử dụng các biện PVTM đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, thời gian qua, Bộ đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Hiệp hội liên quan triển khai nhiều hoạt động như cảnh báo sớm các mặt hàng có nguy cơ bị điều tra; cung cấp thông tin cho doanh nghiệp về quy trình điều tra, kịch bản ứng phó; trực tiếp cung cấp thông tin để cơ quan điều tra nước ngoài hiểu rõ về các chính sách, quy định của Việt Nam, tránh đưa ra những kết luận bất lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam dựa trên những cáo buộc thiếu khách quan và không chính xác; can thiệp, trao đổi với cơ quan điều tra nước ngoài khi phát hiện hoạt động điều tra không phù hợp với các quy định của WTO. 

Năm 2021 ghi nhận nhiều vụ việc Việt Nam thành công trong việc chứng minh các ngành sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam không bán phá giá hay Chính phủ không trợ cấp, không can thiệp vào thị trường để tạo lợi thế bất bình đẳng cho doanh nghiệp xuất khẩu sang các thị trường quan trọng của ta như: Hoa Kỳ, Ca-na-đa, Úc, Ấn Độ, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a... Nhờ đó, các ngành, doanh nghiệp xuất khẩu không bị áp thuế phòng vệ thương mại hoặc bị áp thuế ở mức thấp (như đối với các sản phẩm lốp xe, ống đồng, thủy sản, gạch men, v.v), góp phần giữ vững và mở rộng thị trường xuất khẩu.  

- Công tác cảnh báo sớm và chống lẩn tránh biện pháp PVTM và gian lận xuất xứ 

Bộ Công Thương đã triển khai đồng bộ các hoạt động nhằm thực hiện các nhiệm vụ được giao trong khuôn khổ Quyết định 824/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ như phối hợp với Cơ quan điều tra nước ngoài làm rõ các cáo buộc lẩn tránh biện pháp PVTM; tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin nhằm chống lẩn tránh PVTM, gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp, lẩn tránh biện pháp PVTM; đưa ra các khuyến nghị cho doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu nhằm tránh bị các nước khác điều tra PVTM, lẩn tránh biện pháp PVTM. 

Bộ đã tổng hợp thông tin để cập nhật Danh sách các mặt hàng cảnh báo sớm (hiện Bộ đang theo dõi biến động xuất khẩu của 36 mặt hàng và đưa ra danh sách cảnh báo gồm 10 mặt hàng trong số các mặt hàng đang theo dõi), gửi các Bộ, ngành, địa phương, Hiệp hội, doanh nghiệp triển khai các hoạt động cụ thể. Trên cơ sở danh sách cảnh báo các mặt hàng có nguy cơ bị điều tra PVTM, lẩn tránh biện pháp PVTM do Bộ Công Thương cung cấp, các cơ quan chức năng của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố đã phối hợp, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xác minh việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ, khai báo xuất xứ khi thông quan, đăng ký đầu tư nước ngoài, v.v.

11. Về phát triển thương mại điện tử và kinh tế số 
Thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử” được Chính phủ giao Bộ Công Thương tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021, Bộ Công Thương đã xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử.

Tham dự các Phiên họp lần thứ 18-19 Ủy ban Điều phối về thương mại điện tử (TMĐT) ASEAN (ACCEC) và chủ trì tổ chức Hội thảo về Báo cáo lần thứ 1 về Chỉ số Hội nhập số ASEAN diễn ra ngày 23/6/2021 phối hợp cùng US-IGNITE trong khuôn khổ ASEAN. Chỉ số Hội nhập số (ADII) là một trong 13 ưu tiên kinh tế của ASEAN 2020 do Việt Nam đề xuất. ADII đã được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN vào tháng 8 năm 2020. Việt Nam đã chủ trì, bảo vệ xây dựng Dự thảo Báo cáo về Hội nhập số ASEAN. Đây là báo cáo độc lập đầu tiên của ASEAN nhằm đánh giá mức độ hiệu quả và sẵn sàng của các nước ASEAN cũng như cả khu vực trong hội nhập số.

Trong bối cảnh dịch Covid -19 bùng phát, Bộ Công Thương đã phối hợp cùng các cơ quan Bộ, ngành, địa phương đã triển khai hàng loạt chương trình hỗ trợ, giúp ổn định đầu ra cho nông sản thông qua kênh TMĐT.

Bộ đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng “Gian hàng Việt trực tuyến” trên các sàn TMĐT lớn tại Việt Nam bao gồm Sendo, Tiki, Voso để hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất hàng Việt phân phối trên các sàn TMĐT này. Giai đoạn tiếp theo sẽ mở rộng mô hình với các sàn khác như Lazada và Shopee. Các hoạt động cụ thể triển khai trong năm 2021:

- Đã phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Sơn La và sàn TMĐT Sendo, Voso tổ chức 3 chương trình đào tạo tập huấn và kết nối thương mại tại Mộc Châu, Sông Mã và thành phố Sơn La; phối hợp với Sàn TMĐT Sendo tổ chức “Ngày Đặc sản Sơn La” trên Sàn thương mại điện tử Sendo với các chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho các doanh nghiệp sản xuất, hợp tác xã ở Sơn La và người tiêu dùng trên cả nước đối với sản phẩm Sơn La như các sản phẩm Sữa Mộc Châu, nông sản trái cây sấy, mật ong nhãn Sông Mã, các sản phẩm thực phẩm địa phương.

- Tổ chức chương trình “Ngày hội xứ Dừa – Quê hương Bến Tre” với những ưu đãi đặc biệt dành cho doanh nghiệp sản xuất, hợp tác xã của Bến Tre như bưởi Giồng Trôm, hàng chục loại sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chế biến từ cây dừa được bán qua “Gian hàng Việt trực tuyến Quốc gia” trên Sàn thương mại điện tử Sendo.

- Phối hợp với sàn TMĐT Vỏ Sò, tổng công ty bưu chính Viettel Post tổ chức chương trình hỗ trợ tiêu thụ Hành tím Vĩnh Châu, chỉ sau gần 10 ngày chạy chương trình trên sàn Voso và “Gian hàng Việt trực tuyến Quốc gia" đã hỗ trợ tiêu thụ được gần 200 tấn hành.

- Tháng 6 năm 2021, vải thiều Lục Ngạn, Bắc Giang lần đầu tiên chính thức phân phối trên cả 06 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam là Vỏ Sò, Sen Đỏ, Shopee, Tiki, Postmart, Lazada thông qua “Gian hàng Việt trực tuyến Quốc gia". Trong bối cảnh Bắc Giang trở thành tâm dịch covid-19 và các hoạt động sản xuất bị ảnh hưởng nặng nề, đã có trên 9.000 tấn vải thiều với hơn 1 triệu đơn hàng được tiêu thụ trong mùa vải thiều Bắc Giang năm nay trên các sàn TMĐT lớn (không kể các kênh trực tuyến mạng xã hội khác). Con số này đã vượt xa kịch bản tốt nhất mà tỉnh Bắc Giang xây dựng thời điểm đó đối với việc tiêu thụ vải thiều trên TMĐT là khoảng 2.000 tấn.

- Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, một số thị trường tiêu thụ lớn các mặt hàng nông sản như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg đã ảnh hưởng lớn đến sức tiêu thụ hàng hoá nói chung và mặt hàng nông sản nói riêng, đặc biệt là khó khăn trong khâu vận chuyển hàng hoá theo phương thức TMĐT. Mặc dù vậy, Bộ Công Thương tiếp tục tăng cường phối hợp với các địa phương có nông sản vào mùa như Na Chi Lăng (Lạng Sơn), Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) phân phối trên các thương mại điện tử như Voso, Postmart, Sendo... cũng như các đối tác vận hành TMĐT.

12. Về hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM)

- Về các chương trình, hoạt động XTTM với nòng cốt là Chương trình cấp quốc gia về XTTM 

Trong năm 2021, trong khuôn khổ Chương trình cấp quốc gia về XTTM, Bộ Công Thương đã trực tiếp triển khai, hướng dẫn, phối hợp các địa phương tổ chức trên 1.000 hội nghị trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp và trực tuyến trên cả nước, hàng triệu phiên giao thương trực tuyến, hỗ trợ hàng triệu lượt doanh nghiệp thực hiện XTTM trực tuyến. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đã tổ chức tham gia hoặc tổ chức các hội chợ, triển lãm trong nước và quốc tế trên môi trường số; tổ chức chuỗi Chương trình tư vấn, cung cấp thông tin cho địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp Việt Nam về thị trường xuất - nhập khẩu trực tuyến và trực tiếp cho trên 2.000 lượt cơ quan, doanh nghiệp. Chuỗi Chương trình đã, cung cấp các thông tin cập nhật, hữu ích, giải đáp các khó khăn vướng mắc nảy sinh để hỗ trợ cho các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp trên cả nước, qua đó góp phần phát triển xuất - nhập khẩu bền vững.

Kết quả của hoạt động XTTM trên môi trường số đã giúp doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam tiết kiệm chi phí, tăng tốc độ, rút ngắn khoảng cách và thời gian, đồng thời tăng phạm vi và số lượng tiếp cận thị trường, khách hàng tiềm năng, qua đó đóng góp vào thành tích xuất khẩu tích cực của cả nước.

Các hoạt động XTTM phát triển thị trường trong nước cũng được đẩy mạnh. Ngay từ đầu năm, Bộ Công Thương đã trao đổi với các địa phương dự báo nguồn cung sản phẩm, đặc biệt nhóm hàng nông sản để xây dựng kế hoạch XTTM, chủ động các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tránh việc ùn ứ hàng nông sản vào vụ, hỗ trợ các địa phương tổ chức hàng chục hội nghị kết nối tiêu thụ nông sản chuẩn bị vào vụ tại thị trường trong nước, thông qua kết nối các nhà cung ứng nông sản địa phương với các hệ thống siêu thị, các sàn giao dịch thương mại điện tử, đơn vị mua hàng của các nhà phân phối quốc tế, các doanh nghiệp thu mua chế biến nông sản qua đó góp phần giảm tình trạng được mùa mất giá và ùn ứ nông sản vào vụ. Bên cạnh đó, hoạt động XTTM đã hỗ trợ các địa phương, đặc biệt các địa phương thực hiện giãn cách xã hội tìm kiếm nguồn cung đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho người dân tại vùng dịch.

- Về các chương trình, hoạt động, chính sách phát triển thương hiệu với nòng cốt là Chương trình Thương hiệu quốc gia  (THQG).
Với mục đích đẩy mạnh xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam, tăng cường nhận biết của xã hội và cộng đồng doanh nghiệp về Chương trình THQG Việt Nam và các sản phẩm đạt THQG Việt Nam tại thị trường trong và ngoài nước, trong khuôn khổ Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2021, Bộ Công Thương đã triển khai các hoạt động thiết thực, cụ thể như sau: (i) tổ chức chuỗi sự kiện Tuần lễ THQG Việt Nam năm 2021 (từ ngày 19 đến 25/4/2021) chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam (ngày 20/4); (ii) truyền thông, quảng bá về Chương trình THQG và các sản phẩm đạt THQG tại “Triển lãm hybrid Tuần lễ THQG Việt Nam 2021 tại Singapore - sản phẩm Halal và thực phẩm chế biến” và tuyên truyền, quảng bá tại Tuần văn hóa các nước tại Hà Lan, Tuần hàng Việt Nam tại siêu thị Á Châu và siêu thị Hà Lan diễn ra tại Hà Lan,…; (iii) phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai hoạt động xét chọn sản phẩm tham gia trưng bày tại Triển lãm thế giới Expo 2020 Dubai và xây dựng bộ sản phẩm truyền thông (video clip TVC, ấn phẩm sách điện tử,…) về Chương trình THQG và sản phẩm đạt THQG Việt Nam, Chương trình thương hiệu ngành thực phẩm Việt Nam trình chiếu tại Triển lãm và trên cổng thông tin điện tử của Triển lãm, đồng thời, tổ chức đoàn giao dịch thương mại tại UAE dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến kết hợp tham dự Triển lãm; (iv) phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam mở chuyên mục “Thương hiệu quốc gia Việt Nam” phát sóng trên kênh VTV1 và triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về Chương trình THQG và các sản phẩm đạt THQG Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng (VTV, SCTV, Báo Tuổi trẻ, Báo VIR).

Ngoài ra, trong khuôn khổ Chương trình THQG, Bộ Công Thương đã phối hợp và hỗ trợ các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao, Thông tin truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và xã hội, Khoa học và Công nghệ triển khai các đề án thuộc Chương trình THQG Việt Nam nhằm nâng cao năng lực xây dựng và phát triển thương hiệu, tuyên truyền, quảng bá cho Chương trình THQG và các sản phẩm đạt THQG trên các phương tiện truyền thông ở trong và ngoài nước. 

Bên cạnh các hoạt động trên, Bộ Công Thương đã thực hiện tuyên truyền, quảng bá chỉ dẫn địa lý cho một số sản phẩm tiêu biểu của các địa phương tại thị trường nước ngoài (như Thanh long Bình Thuận, Cà phê Sơn La, Cà phê Buôn Mê Thuột, Cà phê Khe Sanh, Cà phê Cầu Đất, Quả vải Thanh Hà, Quả vải Lục Ngạn, Chè Shan tuyết, Xoài Yên Châu) bằng các sản phẩm truyền thông điện tử video clip, Flip book,… nhằm tăng cường quảng bá, giới thiệu thương hiệu sản phẩm Việt Nam trên toàn thế giới.

- Về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động XTTM 

Với mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động XTTM của các cơ quan, tổ chức XTTM, doanh nghiệp, hợp tác xã trên cơ sở hình thành, phát triển Hệ sinh thái số về XTTM cũng như nâng cao nhận thức và năng lực về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động XTTM góp phần thúc đẩy phát triển thương mại và tái cơ cấu ngành Công Thương, Bộ Công Thương đã chủ trì xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt và ban hành Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2021 về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 – 2030”. Triển khai thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg, Bộ Công Thương đã và đang xây dựng các công cụ, nền tảng cũng như phát triển, thử nghiệm các mô hình về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động XTTM (như nền tảng hệ sinh thái XTTM số, hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành XTTM, hệ thống truy xuất nguồn gốc XTTM,…); đồng thời hướng dẫn cho các địa phương về các hoạt động liên quan nhằm triển khai thực hiện Đề án.   

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương triển khai đa dạng hàng loạt các hoạt động XTTM trực tuyến nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam quảng bá sản phẩm, kết nối với các đối tác như: tổ chức 05 hội chợ, triển lãm thương mại trực tuyến có quy mô lớn tại Việt Nam (như Vietnam Expo, Vietnam Foodexpo, Triển lãm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam - Nhật Bản 2021 và Triển lãm Quốc tế Công nghệ chế tạo phụ tùng công nghiệp tại Việt Nam năm 2021, Triển lãm Internet Expo); tổ chức tham gia trên 10 hội chợ triển lãm dưới hình thức gian hàng trực tuyến tại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, CHLB Đức…; tổ chức tham gia chuỗi “Triển lãm từ xa - Remote Exhibition” tại 06 hội chợ quốc tế lớn ở Trung Quốc; trực tiếp tổ chức và phối hợp với các địa phương tổ chức trên 1.000 chương trình giao thương, hội nghị trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp và trực tuyến với các đối tác nước ngoài trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, cơ khí, công nghiệp hỗ trợ, dệt may, da giầy, logistics... tại các thị trường xuất khẩu chủ lực và tiềm năng như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, EVFTA, CPTPP, Nam Á, châu Phi,... 

Các hoạt động XTTM nêu trên đã kết nối hàng triệu lượt doanh doanh nghiệp Việt Nam với các nhà nhập khẩu nước ngoài, hệ thống tham tán thương mại Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời giúp các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, duy trì quan hệ khách hàng cũng như tăng phạm vi tiếp cận thị trường, tạo cơ hội tiếp xúc với khách hàng mới, khách hàng tiềm năng để tạo tiền đề cho việc đẩy mạnh hoạt động XTTM trực tiếp ngay sau khi dịch bệnh được đẩy lùi cũng như đóng góp tích cực và thành tích xuất khẩu tích cực của cả nước. 

- Về triển khai hoạt động kích cầu tiêu dùng nội địa

Với mục đích hưởng ứng các hoạt động kích cầu tiêu dùng nội địa nhằm khôi phục và thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, Bộ Công Thương đã tổ chức Chương trình “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 – Vietnam Grand Sale 2021” từ ngày 01 tháng 12 năm 2021 đến ngày 01 tháng 01 năm 2022 trên phạm vi toàn quốc để các doanh nghiệp thực hiện. Theo đó, “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021” được xây dựng và triển khai trên cơ sở tạo ra một “mùa” trong năm để tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, ngành nghề kinh tế của Việt Nam có thể chủ động xây dựng và thực hiện các chương trình khuyến mại với nội dung, hình thức đa dạng, hấp dẫn, trong đó doanh nghiệp được thực hiện khuyến mại lên đến 100%.

Chương trình “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia” đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trong tình hình mới và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phục hồi phát triển kinh tế, đồng thời, Chương trình là một trong những giải pháp của Bộ Công Thương để hỗ trợ, đôn đốc các Hiệp hội, ngành hàng, các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thực hiện hiệu quả các hoạt động XTTM, tìm kiếm mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, phục hồi kinh doanh sau dịch bệnh Covid-19.

13. Công tác quản lý cụm công nghiệp và khuyến công quốc gia
Bộ Công Thương đã xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch, đề án khuyến công quốc gia năm 2021 đảm bảo phù hợp với Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tổ chức kiểm tra, giám sát các đề án khuyến công quốc gia (KCQG).

Tổng kinh phí KCQG được giao thực hiện trong năm 2021 là: 75.641 triệu đồng để triển khai các đề án, nhiệm vụ KCQG thường xuyên, đề án mang tính cấp thiết, gắn với bối cảnh tình hình phòng chống dịch Covid-19. Bộ Công Thương đã xây dựng tiêu chí và triển khai phương án phân bổ để thực hiện hoặc giao nhiệm vụ/ký hợp đồng KCQG với các địa phương, đơn vị triển khai các nhiệm vụ/đề án/nội dung hỗ trợ thuộc đề án KCQG.

- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (CCN) giai đoạn 2021-2025 từ ngân sách Trung ương (NSTW)

Bộ Công Thương đã hoàn thành hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng CCN giai đoạn 2021-2025 từ NSTW, trình Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Chương trình (Tờ trình số 1471/TTr-BCT ngày 18/3/2021). Hiện nay, Bộ đã hoàn thành tiếp thu, giải trình ý kiến của các Thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về chủ trương đầu tư Chương trình và hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định (Tờ trình số 6492/TTr-BCT ngày 18/10/2021). Bộ Công Thương đã kiến nghị Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình hạ tầng CCN giai đoạn 2021-2025 từ NSTW theo đề nghị của Bộ Công Thương, làm cơ sở để Bộ Công Thương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định đầu tư Chương trình cho các địa phương sớm triển khai thực hiện chính sách giai đoạn 2021-2025.

- Phát triển mạnh và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã, trong lĩnh vực Công Thương. Lựa chọn, nhân rộng các mô hình hợp tác xã điển hình, có quy mô phù hợp, hiệu quả: 

Bộ Công Thương đang nghiên cứu, tham mưu đề xuất phối hợp trong triển khai lựa chọn mô hình hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp gắn với phục hồi và phát triển làng nghề truyền thống thuộc Đề án lựa chọn, hoàn thiện nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương triên cả nước giai đoạn 2021-2025.

- Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV); Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 155/QĐ-CTĐP ngày 29/12/2020 về việc công nhận cho 07 tổ chức và 38 cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công thương, bao gồm các lĩnh vực: khuyến công, công nghiệp và hỗ trợ xuất khẩu. Việc phát triển mạng lưới tư vấn viên ngành công thương nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ liên quan từ hệ thống mạng lưới tư vấn viên để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Hiện nay đang tiếp nhận, thụ lý hồ sơ của các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia vào mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương.

Tổ chức các hội nghị như: Hội nghị trực tuyến khối Công Thương địa phương, Hội nghị công tác Khuyến công, Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực, Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2021, Hội nghị kết nối tiêu thụ, xúc tiến xuất khẩu nông sản, thủy sản khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên năm 2021; Hội nghị phát triển kinh tế khu vực biên giới… phối hợp với các đơn vị liên quan trả lời những đề xuất, kiến nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các Sở Công Thương để giải quyết, tháo gỡ theo đúng thẩm quyền, đồng thời, báo cáo đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành liên quan những nội dung vượt thẩm quyền. 

- Phối hợp với các UBND cấp tỉnh chỉ đạo quản lý chặt chẽ, đúng quy định về quản lý, phát triển CCN; có ý kiến đối với Phương án phát triển CCN và Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 của các địa phương đảm bảo chất lượng, đúng quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật về CCN tại các địa phương. Rà soát, giải quyết dứt điểm các đề xuất của địa phương về việc mở mới, mở rộng phạm vi phát triển các cụm công nghiệp. Thẩm định, có ý kiến đối với phương án phát triển CCN của 08 địa phương; thẩm định, có ý kiến đối với đề nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch CCN của 11 địa phương (bổ sung 20 CCN, rút 8 CCN và mở rộng 2 CCN); trả lời kiến nghị của 20 địa phương, cơ quan, đơn vị về quản lý, phát triển CCN. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước ngành Công Thương tại địa phương theo quy định của pháp luật. Đã tổ chức 02 Đoàn khảo sát, đánh giá tình hình quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp tại tỉnh Ninh Bình, tỉnh Thái Bình và tỉnh Bắc Giang, tỉnh Hưng Yên. Đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về quản lý, phát triển CCN trên phạm vi cả nước vào ngày 02/7/2021.
14. Công tác thanh tra; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Ban cán sự đảng Bộ Công Thương tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), chú trọng các biện pháp, giải pháp theo Nghị quyết của Đảng, các thông báo, kết luận chỉ đạo tại các hội nghị, phiên họp định kỳ của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN; chỉ đạo triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phối hợp chặt chẽ với hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát của các cơ quan chức năng nhằm tăng cường công tác phát hiện tham nhũng, xử lý vụ việc.

Ban cán sự đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; tổ chức, triển khai công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính; nêu cao tính chủ động, phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng và các hành vi bao che, dung túng, cản trở việc chống tham nhũng; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng, gắn công tác PCTN với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát tài sản, thu nhập; các văn bản đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác kê khai tài sản thu nhập lần đầu theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Bộ đã tiếp nhận 8.038 Bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu của Người có nghĩa vụ kê khai của Bộ Công Thương; bàn giao Bản kê khai tài sản, thu nhập của Người có nghĩa vụ kê khai thuộc diện kiểm soát của Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Bộ đã kiện toàn Ban Chỉ đạo Bộ Công Thương về phòng, chống tham nhũng, Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ chế hoạt động của Đơn vị đầu mối tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo.

Tiếp tục thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”; thực hiện tổng kết Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” theo quy định.

Qua công tác thanh tra về phòng, chống tham nhũng đã kiến nghị đánh giá, báo cáo cơ quan chức năng xử lý theo quy định, tránh lãng phí, thất thu, gây thiệt hại về kinh tế với 62 tài sản với kinh phí thực hiện đề tài khoa học được giao là 37.703.126.342 đồng; tiến hành xử lý, thu hồi giá trị đối với tài sản tại công trình (xe nâng 3T với giá trị 227.300.000 đồng, tổng giá trị đã đầu tư vào Nhà xưởng kết cấu thép; Nhà kho; các máy sản xuất nhựa và máy phụ, khuôn kèm theo, Trạm biến áp, hệ thống đường dây điện là 24.349.128.939 đồng), nộp bổ sung thuế TNDN với số tiền 34.448.294 đồng; thu hồi và xử lý công nợ phải thu khó đòi với tổng số tiền là 8.724.040.809 đồng.
15. Công tác phát triển khoa học công nghệ 
- Về xây dựng định hướng chiến lược, chính sách về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo:
Bộ Công Thương đã tập trung xây dựng các chương trình khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia, trọng điểm cấp Bộ nhằm cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII, giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn 2021 - 2030. Cụ thể:
+ Đã hoàn thành các chương trình: Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030; Khung Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030; Đề án phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030.
+ 02 Chương trình, Đề án trình Thủ tướng Chính phủ đều trong giai đoạn tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp và hoàn thiện trước khi trình Thủ tướng Chính phủ: Chương trình KH&CN cấp quốc gia phục vụ nghiên cứu, phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị trong các ngành công nghiệp ưu tiên: công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp cơ khí, công nghiệp điện tử, công nghiệp dệt may, da - giày giai đoạn 2021 - 2030; Đề án hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ 4.0 và phát triển sản xuất thông minh đến năm 2030.
+ Bộ đang tổ chức triển khai xây dựng các Chương trình, Đề án KH&CN trọng điểm cấp Bộ, gắn với định hướng phát triển của một số ngành, lĩnh vực ưu tiên, gồm: Các Chương trình KH&CN trong lĩnh vực cơ khí, năng lượng giai đoạn 2021 - 2030; Chương trình về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030; Đề án phát triển ngành chế tạo thiết bị phục vụ ngành công nghiệp năng lượng tái tạo; nghiên cứu mở rộng ứng dụng năng lượng tái tạo tại các khu vực ven biển, hải đảo; Đề án về nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong tìm kiếm, thăm dò, khai thác, chế biến và phân phối khoáng sản biển; nâng cao hiệu quả khai thác, tăng hệ số thu hồi các nguồn tài nguyên khoáng sản biển; Đề án phát triển điện khí, năng lượng tái tạo vùng biển, ven biển và hải đảo.
- Về xây dựng, triển khai kế hoạch KH&CN:
Trong năm 2021, Bộ Công Thương tiếp tục tập trung đổi mới công tác quản lý, tổ chức thực hiện hoạt động KH&CN, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuẩn hóa quy trình, thủ tục để tạo sự đồng bộ và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý hoạt động KH&CN; đẩy mạnh ứng dụng phần mềm quản lý hoạt động KH&CN của Bộ; tăng cường việc xây dựng các cơ sở dữ liệu, hỗ trợ công tác quản lý KH&CN. Một số kết quả cụ thể như sau:
+ Kế hoạch KH&CN năm 2021 đã được giao và hướng dẫn, đôn đốc đơn vị thực hiện theo đúng tiến độ. Bộ đã triển khai có hiệu quả “Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025” thực hiện Đề án “Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025” theo Quyết định số 196/QĐ-BCT ngày 22 tháng 01 năm 2021 của được Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch năm 2021, trong đó, số nhiệm vụ mở mới là 15 nhiệm vụ, nhiệm vụ chuyển tiếp là 14 nhiệm vụ. Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, thực hiện Quyết định số 1097/QĐ-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng, đã giao đơn vị thực hiện 167 đề tài và 10 dự án SXTN mở mới từ năm 2021.
+ Tập trung rà soát, thẩm định các nhiệm vụ KH&CN để đưa vào Kế hoạch KH&CN năm 2022; đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng Kế hoạch KH&CN giai đoạn 2023 - 2025.
- Về lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn: 
Năm 2021, thực hiện Chương trình xây dựng VBQPPL năm 2021, Bộ Công Thương đã ban hành 07 QCVN về vật liệu nổ công nghiệp và thiết bị đặc thù công nghiệp; chuyển Bộ Khoa học và Công nghệ hồ sơ thẩm định, công bố 21 TCVN; đề xuất bổ sung 07 TCVN về khí thiên nhiên hóa lỏng trong kế hoạch xây dựng TCVN nhằm phục vụ kịp thời yêu cầu của quản lý nhà nước trong quá trình chuẩn bị và đưa vào vận hành Kho cảng LNG Thị Vải; đề xuất và đăng ký kế hoạch TCVN năm 2022 - 2023 xây dựng 16 TCVN thuộc lĩnh vực năng lượng, luyện kim, khoáng sản. Việc xây dựng và ban hành các TCVN, QCVN nêu trên nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, từng bước thiết lập hệ thống hàng rào kỹ thuật bảo vệ hợp lý sản xuất trong nước; hỗ trợ các doanh nghiệp cải tiến công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh; đồng thời ngăn chặn các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ kém chất lượng, ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe, tính mạng con người, góp phần thực thi các các Hiệp định thương mại đa phương, song phương.
- Về công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa:
Bộ Công Thương tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1978/QĐ-BCT ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Công tác hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục về công bố chất lượng, công bộ hợp quy, chứng nhận sản phẩm; công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương,... được đẩy mạnh đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh. Hoạt động thanh tra, kiểm tra được thực hiện kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Việc triển khai các nội dung của Quyết định số 1978/QĐ-BCT đã từng bước giúp cho việc quản lý các sản phẩm, hàng hóa ngành Công Thương được hiệu quả, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa và an toàn thực phẩm. Đối với hoạt động đánh giá sự phù hợp, trong năm 2021, Bộ Công Thương đã thực hiện cấp giấy chứng nhận hoạt động cho 10 tổ chức đánh giá sự phù hợp, trong đó: 08 tổ chức thử nghiệm, 02 tổ chức chứng nhận; tiến hành đánh giá và cấp quyết định chỉ định cho 06 lượt tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
- Về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hoạt động kiểm tra chuyên ngành:
Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1182/QĐ-BCT ngày 6 tháng 4 năm 2021 về Danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, theo nguyên tắc tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, đảm bảo tính pháp lý đầy đủ và đảm bảo các yêu cầu cần thiết của quản lý nhà nước trong từng thời kỳ. Tính đến nay, Bộ Công Thương đã tiến hành cắt giảm tổng số 1.446 mã HS/1.891 mã HS, chiếm 76,5% số lượng mặt hàng KTCN thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương tính từ thời điểm Chính phủ ban hành Nghị quyết 19 và Nghị quyết 02.
- Về công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và an toàn sinh học:
Bộ Công Thương tiếp tục tập trung vào các công tác: rà soát, đánh giá, tổng hợp vướng mắc trong thực hiện Luật an toàn thực phẩm; thống kê, cập nhật đầy đủ và chính xác các quy định liên quan trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm,... để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tiến hành rà soát, triển khai xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý; đồng thời tập trung thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm. Kết quả hoạt động đã góp phần bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng; ý thức chấp hành pháp luật của người sản xuất, kinh doanh ngày càng được nâng lên. Bên cạnh đó, Vụ đã tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xây dựng Chương trình phối hợp “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021 - 2025” nhằm huy động nguồn lực của xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm của các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm.
16. Về các mặt công tác khác như sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp; bảo đảm an toàn môi trường công nghiệp, hóa chất... trong ngành Công Thương năm 2021 đã tiếp tục được tập trung đẩy mạnh. Qua đó các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương và của Chính phủ đều được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động cụ thể để thống nhất chỉ đạo, bám sát tổ chức triển khai thực hiện trong toàn ngành và đạt kết quả tốt.
Phần thứ ba
PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2022
I. BỐI CẢNH, TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC

1. Bối cảnh quốc tế

Phát triển ngành Công Thương năm 2022 tiếp tục diễn ra trong bối cảnh thế giới có những chuyển biến lớn và khó lường với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, đặc biệt là dịch Covid - 19 với những biến chủng mới đã và đang diễn biến phức tạp, có thể còn kéo dài và cần nhiều thời gian để nền kinh tế toàn cầu phục hồi trở lại. Một số xu hướng chính có tác động đến phát triển công nghiệp và thương mại của Việt Nam năm 2022 như sau: 

a) Về thuận lợi

Thứ nhất, chương trình tiêm phòng Covid-19 và các biện pháp kích thích kinh tế ở các nền kinh tế lớn sẽ thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu. Theo kết quả dự báo của IMF, tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2022 mặc dù thấp hơn so với tăng trưởng của năm 2021 nhưng vẫn sẽ đạt 4,9% (theo dự báo của WB, tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ đạt 4,3% trong năm 2022). Điều này sẽ tác động tích  cực đến nhu cầu tiêu dùng toàn cầu nói chung và xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam nói riêng. Mặc dù vậy, các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển vẫn tiếp tục phải vật lộn với đại dịch Covid -19 và hậu quả của dịch bệnh gây ra.

Thứ hai, một số động lực tăng trưởng mới xuất hiện của kinh tế thế giới trong giai đoạn này đặc biệt là sự phát triển nhanh của kinh tế chia sẻ, chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp 4.0 có thể tạo ra những đột phá mới hỗ trợ đà tăng trưởng của kinh tế toàn cầu
. Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đã và đang chuyển đổi cấu trúc của nền kinh tế thế giới và hiện đang bước vào giai đoạn tăng trưởng chủ yếu dựa vào công nghệ và đổi mới sáng tạo đã mang đến cơ hội cho các nước đang phát triển như Việt Nam đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ để thực hiện công nghiệp hóa đất nước và bắt kịp các nước phát triển; nhưng cũng phải đối mặt với các thách thức rất lớn với mô hình tăng trưởng hiện đang phụ thuộc vào lợi thế nguồn nhân lực giá rẻ khi lợi thế này đang bị cạnh tranh lớn bởi máy móc và tự động hóa, xuất khẩu hàng công nghiệp chế biến đang phụ thuộc nhiều vào khu vực FDI…

Thứ ba, cùng với quá trình hội nhập sâu rộng, đặc biệt là các doanh nghiệp của chúng ta đang khai thác hiệu quả các Hiệp định FTA, đặc biệt là các FTA thế hệ mới, kim ngạch xuất khẩu nhập khẩu của nước ta đã và sẽ tiếp tục gia tăng, đặt ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, bối cảnh khu vực và quốc tế đang có sự biến chuyển, chính sách của các nước lớn cũng đang có sự thay đổi nhanh chóng, các FTA có hiệu lực đi liền với xu hướng gia tăng các hàng rào bảo hộ thương mại phi thuế quan tại nhiều khu vực.

Thứ tư, mặc dù giá cả hàng hóa toàn cầu tăng trong năm 2021 do sản xuất phục hồi ở nhiều nước và chính sách phục hồi kinh tế của các nước lớn đã kiểm soát được dịch. Tuy nhiên, diễn biến dịch Covid -19 rất khó lường khi một số nước dù đã tiêm chủng mở rộng nhưng vẫn đang có nguy cơ bùng phát dịch trở lại với các biến chủng mới, khiến phục hồi sản xuất bấp bênh, diễn biến giá cả hàng hóa toàn cầu trở nên khó dự đoán; nguy cơ lạm phát, rủi ro tài chính, tiền tệ gia tăng...
Thứ năm, dự báo nhu cầu hàng hóa xuất khẩu trên thị trường thế giới sẽ tiếp tục tăng, việc các nước đang triển khai mạnh mẽ tiêm vắc xin bổ sung và mở cửa trở lại đã làm tăng nhu cầu đối với các sản phẩm dệt may, da giày, đồ gỗ, điện tử.. của Việt Nam. Cùng với đó, một số nền kinh tế tiếp tục triển khai các gói kích cầu, thông qua hỗ trợ trực tiếp cho người dân, qua đó thúc đẩy tiêu dùng các mặt hàng, trong đó có mặt hàng nhập khẩu từ Việt Nam. 
Thứ sáu, xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu cùng với các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) thế hệ mới sẽ tiếp tục tạo ra nhiều thay đổi trong chiến lược tái cấu trúc các ngành và doanh nghiệp Việt Nam.

b) Khó khăn, thách thức

Thứ nhất, xu hướng gia tăng chủ nghĩa dân tộc, bảo hộ thương mại, chiến tranh thương mại, chống toàn cầu hóa, đặc biệt là cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung Quốc được dự báo sẽ tiếp tục trong thời gian tới.

 Thứ hai, rủi ro tài chính có xu hướng gia tăng sau đại dịch, hệ lụy của các chính sách và các gói hỗ trợ đặc biệt của các nước. IMF (10/2020) cũng đã cảnh báo các vấn đề tài chính hậu dịch Covid-19 như tình trạng phá sản gia tăng và định giá kéo dài trên thị trường tài chính, nợ công và thâm hụt ngân sách gia tăng đi kèm với quyết sách thiếu hợp lý của các Ngân hàng Trung ương là những mối lo ngại mà các nền kinh tế phải tính đến trong thời gian tới. Kinh tế toàn cầu có thể phục hồi mạnh mẽ do Mỹ thực hiện chính sách nới lỏng tài khóa, tiền tệ; Trung Quốc theo đuổi các chính sách nới lỏng tài khóa và tín dụng nhằm thúc đẩy kinh tế trong bối cảnh hậu đại dịch Covid-19; kinh tế châu Âu, Nhật Bản,…vẫn tiếp tục nỗ lực hồi phục thông qua các chính sách hỗ trợ kinh tế đặc biệt.

Thứ ba, những bất ổn địa chính trị, nghèo đói, thất nghiệp, bất bình đẳng đi kèm theo bất ổn về kinh tế do đại dịch Covid-19 gây ra vẫn đang có xu hướng gia tăng tại nhiều khu vực trên toàn cầu. 

Thứ tư, giá cả hàng hóa thế giới vẫn còn biến động khó lường, logistics vẫn tiếp tục khó khăn. 
Mặc dù nhu cầu năng lượng thế giới vẫn tăng nhưng EIA (12/2021) đã điều chỉnh giảm dự báo tiêu thụ xăng dầu và nhiên liệu lỏng cho quý IV/20021 và quý I/2022, do chính sách hạn chế đi lại được công bố gần đây và cập nhật báo cáo về sự bùng phát của biến thể Omicron của COVID-19. 
Nhu cầu đối với lương thực, thực phẩm vẫn tiếp tục gia tăng: Giá cả lương thực hiện đang liên tục tăng và đã đạt mức cao nhất trong 10 năm qua (tháng 11/2021). Đại dịch vẫn đang có diễn biến phức tạp là dấy lên sự lo sợ về bất ổn an ninh lương thực toàn cầu. Tuy nhiên, theo FAO, tốc độ tăng nguồn cung đối với các loại ngũ cốc chính (ngô và gạo) năm 2022 vẫn ở mức tốt với sản lượng thu hoạch cao kỷ lục trong năm 2021, nhưng nhu cầu sử dụng ngũ cốc làm thức ăn cho người và thức ăn chăn nuôi được dự báo sẽ tăng nhanh hơn. 
Nhu cầu đối với dịch vụ logistics vẫn tăng mạnh. Giá cước vận chuyển đang ở mức cao nhất trong lịch sử
. Từ cuối tháng 10 đến tuần đầu tiên của tháng 12/2021, chi phí vận chuyển hàng hóa từ cảng Ninh Ba - Chu Sơn đến Thái Lan và Việt Nam tăng 137%. Trong khi đó, chi phí vận chuyển hàng hóa từ cảng này đến Singapore và Malaysia cũng tăng 49%.
2. Bối cảnh trong nước

Phát triển của ngành Công Thương năm 2022 thực hiện trong bối cảnh khó khăn nhiều hơn thuận lợi, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid-19 với những biến chủng mới ngày càng phức tạp, cùng những yếu kém nội tại của nền kinh tế chậm được khắc phục. 

a) Thuận lợi
Thứ nhất, kế thừa kết quả của việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cấp bách cũng như lâu dài của Chính phủ về hỗ trợ các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong năm 2021 sẽ giúp các doanh nghiệp vượt khó, khôi phục sản xuất, kinh doanh. ,
Thứ hai, trải qua 2 năm trong đại dịch, sức chống chịu của nền kinh tế, doah nghiệp từng bước được cải thiện. Nền kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập ngày càng sâu rộng, thực thi nhiều cam kết kinh tế quốc tế mới, nhất là các FTA thế hệ mới như CPTPP và EVFTA và RCEP (có hiệu lực từ tháng 1 năm 2022). Đặc biệt, Cách mạng công nghiệp 4.0 tiếp tục phát triển mạnh mẽ, cùng với những nỗ lực từ phía Chính phủ trong tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp, xây dựng Chính phủ điện tử, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh nhằm thúc đẩy tăng trưởng..., sẽ là những yếu tố thuận lợi đối với sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại trong năm 2022.
Thứ ba, các Hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là các FTA thế hệ mới đã qua gia đoạn thực thi ban đầu, các doanh nghiệp đã dần thích nghi với các cam kết của Hiệp định cùng với lộ trình thuế nhập khẩu của các đối tác tiếp tục được xóa bỏ hoặc cắt giảm, tạo thêm lợi thế cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu của nước ta, tạo điều kiện để hàng hóa của Việt Nam thâm nhập vào các thị trường, đối tác với thuế quan ưu đãi, thúc đẩy xuất khẩu tăng trưởng mạnh trong thời gian tới. Giá hàng hóa xuất khẩu có xu hướng tăng, nhất là các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam sẽ là động lực quan trọng để gia tăng giá trị xuất khẩu. 

Thứ tư, kinh tế số, thương mại điện tử được quan tâm hỗ trợ, thúc đẩy và được ứng dụng rộng rãi trong doanh nghiệp và cộng đồng tạo động lực mới mạnh mẽ hơn thúc đẩy xuất khẩu và tiêu thụ hàng hóa trên thị trường nội địa, đặc biệt là hàng hóa nông sản, thực phẩm. Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần bảo vệ sản xuất trong nước.

b) Khó khăn, thách thức
Thứ nhất, vẫn còn những tồn tại, hạn chế tích tụ từ trước, quy mô kinh tế còn khiêm tốn, độ mở kinh tế lớn, nhiều ngành, lĩnh vực tiếp tục chịu tác động nhiều chiều từ bên ngoài. Năng lực tiếp cận nền kinh tế số, xã hội số còn hạn chế. Trong khi đó, tăng trưởng kinh tế thế giới có khả năng chậm hơn. Đặc biệt, dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và có thể còn kéo dài, tiếp tục ảnh hưởng tới tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống, xã hội của nước ta…tiếp tục tạo ra những thách thức phải vượt qua.

Thứ hai, mức độ hồi phục của sản xuất, kinh doanh phụ thuộc nhiều vào diễn biến dịch bệnh và việc triển khai tiêm vacxin phòng chống Covid-19. Chúng ta vừa phải nhanh chóng thích ứng với dịch bệnh, duy trì, phát triển SXKD, vừa phải bắt kịp với đà phục hồi và các xu hướng phát triển mới trên thế giới. Miễn dịch cộng đồng khó có thể đạt được trong ngắn hạn do việc xuất hiện các biến chủng mới của virus với tốc độ lây lan rộng, tiếp tục là những rủi ro lớn đối nền kinh tế.
Thứ ba, là nền kinh tế có độ mở cao, kinh tế Việt Nam tiếp tục chịu ảnh hưởng nhiều chiều từ những biến động của kinh tế thế giới. Nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đang được hưởng lợi về giá. Tuy nhiên, nhiều ngành hàng dựa vào nguyên liệu nhập khẩu nên sẽ chịu tác động của việc giá cả hàng hóa cơ bản, nguyên nhiên vật liệu thế giới tăng, giá cước vận tải chưa có dấu hiệu giảm, vẫn ở mức cao… khiến chi phí đầu vào sản xuất trong nước tăng, tạo áp lực lạm phát.

Thứ tư, do ảnh hưởng của dịch bệnh trong năm 2021, nhiều lao động trở về quê, việc quay trở lại làm việc trở nên khó khăn, dẫn đến nguy cơ thiếu hụt nguồn lao động đối với các ngành hàng sử dụng nhiều lao động như dệt may, da giày, điện tử… việc tuyển dụng lao động kỹ thuật cao và các chuyên gia cũng khó khăn hơn.
II. MỤC TIÊU NGÀNH CÔNG THƯƠNG NĂM 2022
1. Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục củng cố vững chắc nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế. Thực hiện hiệu quả, thực chất hơn các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh cải cách thể chế và khơi thông nguồn lực; tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh; quyết liệt thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, công trình trọng điểm. Mở rộng thị trường xuất, nhập khẩu; đa dạng hóa đối tác, nguồn hàng, hạn chế sự phụ thuộc vào một số thị trường; thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, ngừa, nâng cao năng lực phòng vệ thương mại, cảnh báo sớm và giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế, bảo vệ hợp lý các ngành sản xuất trong nước và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, người dân. Đẩy mạnh khai thác và phát triển thị trường nội địa và phát triển thương hiệu Việt; phát triển mạnh thương mại điện tử và sự gắn kết giữa thương mại điện tử với các loại hình hoạt động thương mại truyền thống; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững đóng góp vào tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 6 - 6,5%. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng; lãng phí; xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập và uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong năm 2022, tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo quan điểm chỉ đạo của Chính phủ “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

2. Các mục tiêu cụ thể 
Để góp phần đạt tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước năm 2022 tăng 6- 6,5%, ngành Công Thương phấn đấu đạt các mục tiêu sau đây: 

- Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng khoảng 7 -8 %.

- Tổng kim ngạch xuất khẩu từ 6-8%.

-  Cán cân thương mại duy trì trạng thái thặng dư.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 7-8% so với năm 2021.

- Cân đối về điện: 

+ Tổng điện năng sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống dự kiến khoảng 275,51 tỷ kWh, tăng 7,88% so với năm 2021.
+ Điện thương phẩm toàn hệ thống năm 2022 dự kiến khoảng 245,8 ÷ 250,4 tỷ kWh, tăng 7,1 -9,1%.

III. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Các nhiệm vụ chung
Năm 2022 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm bản lề, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021-2025. Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác, bứt phá vươn lên, thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 đã được Chính phủ giao, ngành Công Thương tập trung thực hiện những giải pháp sau: 

Một là, Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các chủ trương, chính sách có liên quan về phát triển công nghiệp, thương mại; bám sát tình hình, thường xuyên kiểm tra, đánh giá để xử lý linh hoạt, kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu kế hoạch được giao. 
Hai là, Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thể chế các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện những cơ chế, chính sách còn bất cập, các quy định đang cản trở quá trình thực hiện; xây dựng, ban hành mới những chính sách, bảo đảm đồng bộ, khả thi và đề xuất với cấp có thẩm quyền các cơ chế thực hiện thí điểm những nhiệm vụ theo tinh thần đổi mới, sáng tạo để khơi thông, giải phóng các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội cho phát triển công nghiệp và thương mại.  
Trong năm 2022, đặc biệt lưu ý tới hoàn thiện hệ thống thể chế của ngành với việc tập trung kiện toàn khung chính sách, pháp luật về thương mại phù hợp với các FTA đã ký kết với việc triển khai nghiên cứu, xây dựng và sửa đổi các Luật, quy định chuyên ngành liên quan; Hoàn thiện khung chính sách phát triển công nghiệp đồng bộ để thúc đẩy phát triển công nghiệp từ trung ương đến địa phương, đặc biệt là phát triển các ngành công nghiệp nền tảng.
Ba là, Khẩn trương xây dựng Kế hoạch hành động và tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Chương trình tổng thể phòng, chống đại dịch COVID-19; Chương trình phục hồi, phát triển KTXH và Nghị quyết 01, 02 của Chính phủ, góp phần cùng cả nước thực hiện thành công các Chương trình, nhiệm vụ đã đề ra.
Bốn là, Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cơ cấu lại ngành Công Thương dựa trên nền tảng của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trọng tâm ưu tiên là phát triển công nghiệp nền tảng để làm chủ khu vực sản xuất, đặc biệt là tư liệu cho các ngành công nghiệp xuất khẩu và nâng cao năng lực tự chủ về sản xuất; Phát triển công nghiệp chế tạo thông minh là bước đột phá nhằm hình thành năng lực sản xuất mới gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Phát triển các mô hình kinh doanh mới dựa trên công nghệ số; Chú trọng và nâng cao khả năng tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu và khu vực. Cơ cấu ngành năng lượng theo hướng hiện đại, đáp ứng các chuẩn mực quốc tế và phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các quy hoạch ngành quốc gia tạo thuận lợi trong phân bổ nguồn lực, thu hút đầu tư, tạo cực tăng trưởng, liên kết vùng, giảm áp lực về đầu tư từ ngân sách nhà nước.

Tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn 2021-2030 sau khi được Thủ tướng Chính phủ thông qua. 

Năm là, Chủ động tham mưu tổng kết việc thực hiện các mục tiêu về CNH, HĐH; đánh giá, làm rõ những ưu điểm, hạn chế trong mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là việc thực hiện chính sách thu hút đầu tư FDI trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại; từ đó có chủ trương, chính sách phù hợp nhằm kết nối chặt chẽ giữa các doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy phát triển kỹ năng quản trị, chuyển giao công nghệ, hình thành các chuỗi cung ứng vật tư, nguyên liệu và cụm liên kết ngành, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt và năng lực tự chủ của nền kinh tế đất nước. Đồng thời, có cơ chế, chính sách hỗ trợ và huy động các nguồn lực để thúc đẩy phát triển các Tập đoàn, Doanh nghiệp lớn (cả Nhà nước và tư nhân) của Việt Nam đầu tư ra nước ngoài (nhất là ở các nước có trình độ KHCN tiên tiến), giúp các DN này có thể đi tắt, đón đầu, tiếp nhận chuyển giao công nghệ hiện đại; trực tiếp tham gia, hỗ trợ các DN nhỏ và vừa của Việt Nam từng bước tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu. 
Sáu là, Tập trung thực hiện đồng bộ và triển khai hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã có hiệu lực, các cam kết trong WTO và Cộng đồng Kinh tế ASEAN. Trong đó, cần tập trung tận dụng các cơ hội của các FTA quan trọng như: EVFTA, CPTPP, RCEP… đẩy mạnh việc đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu, cơ cấu lại các ngành hàng xuất khẩu hiệu quả; nâng cao chất lượng hàng hóa theo hướng đáp ứng các quy định về TBT, SPS, yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường, chất lượng sản phẩm và quy tắc xuất xứ hàng hóa. Tập trung phát triển xuất khẩu sang các khu vực thị trường và mặt hàng xuất khẩu mới, đẩy mạnh xuất khẩu thông qua các nền tảng số. Chú trọng quản lý nhập khẩu, đặc biệt là nhập khẩu biên mậu và nhập khẩu hàng hoá không thiết yếu, trong nước sản xuất được để bảo vệ nền sản xuất trong nước.
        Bảy là, Đẩy mạnh phát triển thương mại nội địa để khai thác có hiệu quả khu vực thị trường gần 100 triệu dân với sự gia tăng cao của tầng lớp trung lưu. Phát triển các chuỗi cung ứng hàng hóa trong nước để kết nối giữa sản xuất với thị trường, thực hiện nhất quán quản lý chất lượng hàng hoá lưu thông trong nước bằng các quy định, tiêu chuẩn phù hợp với thông lệ quốc tế; ưu tiên phát triển chuỗi cung ứng các mặt hàng nông sản, thực phẩm. 
 Đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử để khai thác có hiệu quả hơn sự phát triển mạnh mẽ của xu hướng số hóa nền kinh tế; tăng cường hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ, cạnh tranh không bình đẳng, phòng vệ thương mại... bảo đảm môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh, bình đẳng cho doanh nghiệp. 
Tám là, Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới lề lối, phương thức làm việc, đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh; chủ động phối hợp xử lý công việc gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong toàn hệ thống.
2. Giải pháp các ngành sản xuất công nghiệp
 (1) Ngành điện
- Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho năm 2022. Chỉ đạo EVN và các đơn vị liên quan đảm bảo tiến độ đầu tư, xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện trọng điểm, đặc biệt là các công trình phục vụ giải tỏa công suất phát của các nguồn điện năng lượng tái tạo (gió, mặt trời).
       - Tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, tham mưu, xây dựng và trình phê duyệt các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo phù hợp với mục tiêu, quy hoạch và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
- Phối hợp các Bộ, ngành liên quan cùng các địa phương tiếp tục triển khai Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo để thực hiện mục tiêu hầu hết các hộ được sử dụng điện.
- Tiếp tục triển khai các dự án BOT nhà máy nhiệt điện theo chỉ đạo của Chính phủ.
- Xây dựng và triển khai Chiến lược phát triển ngành điện lực Việt Nam.
- Tập trung tháo gỡ khó khăn để đưa các dự án nguồn điện lớn có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện đi vào vào vận hành trong năm 2022 như: Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Sông Hậu 1. Phát triển các dự án lưới điện truyền tải quan trọng để giải tỏa công suất của các nhà máy điện lớn đi vào vận hành trong năm 2022 và các dự án năng lượng tái tạo.
(2) Ngành than
- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan trong việc thực hiện chiến lược, quy hoạch ngành Than và các kế hoạch liên quan được duyệt.
- Phối hợp các cơ quan liên quan chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, xây dựng các công trình trong lĩnh vực Công nghiệp Than thực hiện: tăng cường áp dụng công nghệ mới trong các khâu sản xuất than; triển khai thực hiện các dự án đầu tư đảm bảo tiến độ được duyệt, tiết giảm chi phí ở mức hợp lý.
- Chỉ đạo doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh than thực hiện: tăng cường áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, tối ưu hóa các chỉ tiêu công nghệ, định mức tiêu hao tiên tiến xây dựng theo mô hình hợp lý (định mức lao động, định mức tiêu hao vật tư…) để tiết giảm chi phí sản xuất ở mức hợp lý và đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh; tiếp tục rà soát nâng cao hiệu quả công tác đầu tư trong các lĩnh vực để nâng cao năng lực sản xuất, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm; áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật và quản lý nhằm sử dụng tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm chi phí trong tất cả các khâu thăm dò, khai thác, chế biến, kinh doanh than; hoàn thiện cơ chế quản trị tài chính doanh nghiệp, tăng cường quản lý kỹ thuật, tăng năng suất, giảm giá thành để đảm bảo cân đối tài chính của các đơn vị ngành Than; thực hiện tốt công tác thông tin và dự báo, bám sát tình hình thị trường, điều kiện thực tế làm cơ sở định hướng xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp theo quy định, đáp ứng linh hoạt nhu cầu thị trường than, đảm bảo kế hoạch được duyệt.
- Chỉ đạo các đơn vị ngành Than tăng cường công tác quản lý an toàn lao động, hoàn thiện các giải pháp phòng ngừa tăng cường kiểm tra hiện trường hạn chế tối đa các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, đặc biệt là trong điều kiện mùa mưa lũ.
- Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chỉ đạo, điều hành, các giải pháp nâng cao năng lực sản xuất và hiệu quả kinh doanh theo tinh thần Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện.
- Triển khai xây dựng Chiến lược phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Triển khai Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (trong đó có phân ngành Than).
- Tích cực triển khai thực hiện các nội dung của Đề án Phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2233/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2020 (trong đó có phân ngành Than)./.
(3) Ngành Dầu khí

- Đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản và tìm kiếm, thăm dò dầu khí ở trong nước, nhất là ở những vùng nước sâu, xa bờ; bảo đảm tìm kiếm, thăm dò dầu khí đi trước một bước, nhằm gia tăng và đặt cơ sở trữ lượng dầu khí cho sự phát triển bền vững, lâu dài của ngành Dầu khí.  

- Tích cực chỉ đạo các nhà thầu dầu khí tiếp tục rà soát, đánh giá tiềm năng các dự án tìm kiếm thăm dò để có giải pháp tối ưu đẩy mạnh công tác tìm kiếm thăm dò tận dụng lợi thế giai đoạn thị trường dịch vụ có lợi thế cho bên sử dụng dịch vụ do ảnh hưởng bởi tác động suy thoái kinh tế trên toàn cầu, tối ưu chi phí vận hành đối với các mỏ đang khai thác, tiết giảm chi phí hạ giá thành khai thác, tối ưu hóa quy trình công nghệ, tích cực triển khai nghiên cứu công tác khoan đan dầy để góp phần đảm bảo sản lượng khai thác theo kế hoạch, gia tăng sản lượng khai thác với điều kiện đảm bảo an toàn mỏ.
- Khai thác hiệu quả các mỏ hiện có; tích cực triển khai phát triển và đưa các mỏ đã có phát hiện dầu khí vào khai thác một cách hợp lý và hiệu quả để sử dụng tài nguyên dầu khí trong nước lâu dài.

- Chủ động và tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, các Bộ/ngành trong việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của PVN, góp phần tăng cường sự hiện diện và khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên thực tế, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trên biển Đông.

- Tiếp tục theo dõi tình hình thực hiện chiến lược, quy hoạch ngành Dầu khí.
- Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc hoạt động đầu tư, xây dựng các công trình trong lĩnh vực Dầu khí.

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất để hoàn thiện khung pháp lý đối với ngành dầu khí, bao gồm: Nghiên cứu, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Dầu khí và các văn bản pháp lý có liên quan nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và phù hợp với tình hình mới của ngành dầu khí.

- Triển khai Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Triển khai Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (trong đó có phân ngành Dầu khí).

- Tích cực triển khai Đề án thị trường năng lượng cạnh tranh giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2233/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2020.

- Chỉ đạo, đôn đốc các Tập đoàn, Tổng công ty tăng cường công tác sản xuất, không để gián đoạn, đứt gãy nguồn cung các sản phẩm thiết yếu (dầu thô, khí tự nhiên, xăng dầu, phân bón...) thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh theo tháng.

- Đôn đốc PVN, các Nhà thầu dầu khí triển khai kế hoạch tìm kiếm thăm dò thẩm lượng năm 2022, đảm bảo hoàn thành Kế hoạch đề ra. 

- Thường xuyên đôn đốc tiến độ triển khai các dự án trọng điểm về dầu khí, báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn của các dự án.

(4) Đối với khoáng sản, luyện kim

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 295/QĐ-TTg ngày tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Khẩn trương hoàn thiện việc đánh giá, tổng kết 02 dự án và quy hoạch quặng bô-xit theo Kết luận số 245-KL/TW của Bộ Chính trị để có cơ sở tiếp tục thực hiện khai thác, chế biến loại khoáng sản này.
- Xây dựng các yêu cầu cơ bản về chỉ tiêu kỹ thuật, công nghệ, quy mô công suất chế biến một số loại khoáng sản chủ yếu phục vụ công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.

- Xây dựng Chiến lược phát triển ngành thép Việt Nam.

- Nghiên cứu sửa đổi chính sách thuế và các ưu đãi đầu tư khác để thu hút các nhà đầu tư sản xuất mở rộng sản xuất hoặc thu hút các nhà đầu tư mới có tiềm năng phát triển các dự án sản xuất thép cán nóng.

(5) Công nghiệp hỗ trợ

- Trình Chính phủ sửa đổi Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 về phát triển công nghiệp hỗ trợ và Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.

- Triển khai thực hiện hiệu quả các đề án hỗ trợ ngành công nghiệp hỗ trợ theo Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ đã phê duyệt trong một số ngành trọng điểm như: công nghiệp ô tô, điện tử, dệt may và da giày. Tập trung vào khâu tổ chức kết nối và hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước tham gia được vào chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp và các dự án có vốn đầu tư nước ngoài nhằm khai thác hiệu quả quá trình hội nhập.

- Phối hợp chặt chẽ với một số doanh nghiệp FDI đa quốc gia (như Samsung, Toyota...) tăng cường tìm kiếm, kết nối các doanh nghiệp sản xuất nguyên vật liệu, linh phụ kiện trong nước đủ khả năng sản xuất thay thế nguồn nhập khẩu trong ngắn hạn cũng như trong dài hạn.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết 115/NQ-CP ngày 06/8/2020 của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ nhằm khuyến khích thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ và các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong các ngành công nghiệp, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp tại Nghị quyết số 23-NQ/TW. 

- Thường xuyên cập nhật, nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ, nhằm hình thành mạng lưới kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến ngành công nghiệp. 

(6) Ngành dệt may và da - giày

- Triển khai Chiến lược phát triển ngành công nghiệp dệt may và da giầy đến năm 2030, định hướng đến năm 2035; xây dựng Chương trình phát triển bền vững ngành dệt may, da giầy giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030 nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” về nguyên phụ liệu, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, và ứng dụng công nghệ 4.0 trong thiết kế, sản xuất; xanh hóa ngành công nghiệp dệt may, da giầy nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành dệt may, da giày đồng thời tận dụng hiệu quả cao nhất các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như EVFTA, CPTPP để đưa ngành dệt may, da giày tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. 

- Phát triển dệt nhuộm trong nước, bảo đảm nhu cầu vải cho ngành.

- Đa dạng hoá thị trường xuất nhập khẩu, tránh rủi ro đồng thời đảm bảo được các yêu cầu về quy tắc xuất xứ của các FTAs.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước dịch chuyển từ CMT lên FOB, ODM, OBM để đáp ứng yêu cầu về chất lượng của đơn hàng xuất khẩu. Bên cạnh đó, chú trọng khâu thiết kế mẫu mã và hệ thống phân phối nhằm phát triển hơn nữa thị trường nội địa đồng thời hướng tới xuất khẩu.

- Phát triển ngành thời trang trong nước trên cơ sở hỗ trợ các doanh nghiệp đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực thiết kế thời trang và nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu số hóa một số khâu trong dây chuyền sản xuất. Nâng cao trình độ cán bộ quản lý kỹ thuật, công nghệ, xây dựng thương hiệu, áp dụng công nghệ in 3D trong thiết kế thời trang đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đơn lẻ của khách hàng.

- Tập trung tháo gỡ những khó khăn nội tại, giữ vững thị trường xuất khẩu, đi đôi với phát triển thị trường nội địa, mở rộng các kênh bán hàng để khai thác tối đa thị trường trong nước. Tăng cường các chương trình xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm da giày Việt Nam tại Hoa Kỳ và các thị trường thuộc EU. Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp nhằm tuân thủ triệt để những điều khoản quy định về vệ sinh, môi trường, lao động và quy trình công nghệ của các thị trường nhập khẩu.
- Bám sát diễn biến thị trường, nắm bắt thông tin nhằm điều chỉnh định hướng sản xuất, kinh doanh kịp thời. 

(7) Ngành cơ khí

- Xây dựng các chính sách mới tập trung hỗ trợ để thúc đẩy nhanh các dự án lớn trong ngành cơ khí; trong đó có chính sách ưu đãi đầu tư đặc biệt theo quy định của Luật Đầu tư để hình thành các dự án lớn, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, chuyển giao và làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo.

- Hoàn thiện các quy định của pháp luật nhằm tạo các đơn hàng cho các doanh nghiệp cơ khí nội địa theo hướng có quy định kèm theo chế tài chặt chẽ việc sử dụng nhà thầu trong nước đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công, đặc biệt là trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng, mua sắm Chính phủ... 

- Tập trung xây dựng chương trình sản xuất thiết bị điện cao thế cho hệ thống truyền tải (như các thiết bị đóng cắt, thiết bị đường dây….) và cơ chế ràng buộc tỷ lệ giá trị thiết bị chế tạo do các doanh nghiệp cơ khí trong nước thực hiện trong các dự án điện để lồng ghép vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia  (Quy hoạch Điện VIII).

(8) Ngành sản xuất, lắp ráp ô tô

- Sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật về thuế tiêu thụ đặc biệt nhằm từng bước tháo gỡ bất lợi về giá thành của sản phẩm ô tô nội địa, khuyến khích gia tăng tỷ lệ nội địa hóa trong ngành ô tô, với thời hạn của chính sách là từ 5-10 năm. 

- Nghiên cứu các ưu đãi đầu tư đặc biệt làm thu hút các dự án sản xuất ô tô điện, ô tô thân thiện với môi trường từ các Tập đoàn ô tô đa quốc gia đầu tư tại Việt Nam, ưu tiên các dự án có chuyển giao và làm chủ các công nghệ như sản xuất pin, động cơ điện, ECU điều khiển...

(9) Ngành điện tử

- Sớm nghiên cứu, hoàn thiện quy định cụ thể về hàng hóa có xuất xứ Việt Nam (made in Viet Nam) nhằm tạo điều kiện để các thương hiệu điện tử trong nước tạo được niềm tin với người tiêu dùng.

- Tăng cường các biện pháp bảo vệ thị trường điện – điện tử tiêu dùng nội địa (như thuế phòng vệ, hàng rào kỹ thuật, chống gian lận thương mại, hàng giả và hàng nhâp lậu…).

- Tập trung hỗ trợ một số doanh nghiệp triển vọng phát triển thương hiệu (như BKAV, Asanzo...).

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ hoạt động lắp ráp của Samsung tại Việt Nam; phối hợp với Samsung xây dựng hệ thống nhà cung ứng nội địa cung cấp cho hoạt động lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh.

(10) Ngành chế biến thực phẩm

- Tiếp tục hoàn thiện các chính sách quản lý nhà nước đối với các ngành thực phẩm, đặc biệt là các ngành cần có điều tiết của nhà nước như thuốc lá, đồ uống có cồn.

- Tổ chức theo hướng liên kết sản xuất nguyên liệu - chế biến – tiêu thụ; chuyển dịch cơ cấu sản phẩm theo hướng nâng cao tỷ trọng các mặt hàng có giá trị gia tăng cao; nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu trong nước. 

- Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật cụ thể, hoàn thiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm cho các ngành công nghiệp thực phẩm.
3. Các giải pháp đối với xuất nhập khẩu 

a) Giải pháp chung

- Tổ chức khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, mở rộng và đa dạng hoá thị trường xuất khẩu; hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các cam kết trong các Hiệp định FTA thế hệ mới như Hiệp định CPTPP, EVFTA, UKVFTA, RCEP để đẩy mạnh xuất khẩu;

- Theo dõi sát những biến động của kinh tế thế giới và trong nước, chủ động đánh giá các tác động của các sự kiện đó đến sản xuất, xuất nhập khẩu của Việt Nam để kịp thời có sự điều chỉnh, ứng phó thích hợp.

- Đẩy mạnh công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính. Trong đó, tập trung triển khai các thủ tục hành chính về lĩnh vực xuất nhập khẩu theo Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN... để tạo thuận lợi cho Hiệp hội và doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu.

- Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện hệ thống hạ tầng thương mại, tăng khả năng kết nối phục vụ lưu thông hàng hóa cho sản xuất, xuất khẩu, giảm chi phí logistics.

- Phối hợp chặt chẽ với các tỉnh biên giới trong việc triển khai các phương án nâng cao hiệu quả và điều tiết tốt tốc độ thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại khu vực cửa khẩu thuộc biên giới giữa Việt Nam - Trung Quốc, đặc biệt là đối với các mặt hàng nông sản, thủy sản có tính chất thời vụ.
- Tuyên truyền để các thương nhân, doanh nghiệp Việt Nam chuyển nhanh, chuyển mạnh sang xuất khẩu chính ngạch để bảo đảm tăng trưởng bền vững của hoạt động thương mại biên giới. 

b) Tăng cường công tác xúc tiến thương mại
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động XTTM thông qua việc xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030” và triển khai có hiệu quả các nền tảng công nghệ thông tin áp dụng vào hoạt động XTTM nhằm đáp ứng được yêu cầu của hoạt động XTTM trong năm 2022 và các năm tiếp theo, mặt khác giúp địa phương nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. 

- Triển khai đa dạng và hiệu quả các hình thức XTTM, phù hợp với từng thị trường, ngành hàng, đối tượng hỗ trợ. Tập trung nguồn lực cho các hoạt động XTTM chuyên sâu, có tính trung và dài hạn. Thực hiện các hình thức XTTM mới thông qua môi trường kỹ thuật số.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả Chương trình cấp quốc gia về XTTM theo chuỗi giá trị từ phát triển sản phẩm đến xây dựng thương hiệu và thâm nhập thị trường. Tập trung ưu tiên hoạt động xúc tiến xuất khẩu khai thác thị trường đã có FTA với Việt Nam. Phân bổ nguồn lực xúc tiến xuất khẩu phù hợp để duy trì các thị trường truyền thống và khai thác các thị trường tiềm năng và các thị trường mà doanh nghiệp, hiệp hội khó tiếp cận. 

- Triển khai thực hiện kỳ xét chọn các sản phẩm đạt THQG Việt Nam lần 8. Tăng cường các hoạt động truyền thông và quảng bá về Chương trình THQG Việt Nam, các thương hiệu sản phẩm được lựa chọn tham gia Chương trình THQG Việt Nam, chỉ dẫn địa lý, tên gọi xuất xứ, tri thức truyền thống, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận trên thị trường trong nước và quốc tế. 

- Phối kết hợp, lồng ghép các nguồn lực hỗ trợ hoạt động XTTM từ Trung ương đến địa phương và các tổ chức quốc tế, hiệp hội, doanh nghiệp nhằm tổ chức các hoạt động XTTM gắn với xây dựng và phát triển thương hiệu để nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm xuất khẩu và tham gia vào những khâu có giá trị cao trong chuỗi giá trị toàn cầu.

- Tăng cường thúc đẩy trao đổi với các cơ quan quản lý của phía Trung Quốc để sớm thành lập Văn phòng XTTM Việt Nam tại TP. Thành Đô, Trung Quốc. Tiếp tục thúc đẩy ký kết các Biên bản ghi nhớ trong lĩnh vực XTTM đã được khởi động đàm phán hoặc đã thống nhất nội dung giữa Cục XTTM với các đối tác nước ngoài. 
- Tăng cường thực hiện và phối hợp thực hiện giám sát, thanh tra, kiểm tra văn phòng đại diện của tổ chức XTTM nước ngoài tại Việt Nam và trong lĩnh vực xúc tiến thương mại của các tổ chức, doanh nghiệp; nhằm đảm bảo việc thực thi pháp luật được nghiêm minh và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Rà soát, nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nhằm thực hiện công tác cải cách hành chính, áp dụng hiện đại hóa hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính.

- Tổ chức triển khai các hoạt động XTTM, xúc tiến đầu tư phát triển ngành Công Thương theo hình thức phù hợp với tình hình mới nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối các nhà cung cấp, doanh nghiệp Việt Nam với đối tác, doanh nghiệp, nhà nhập khẩu, nhà đầu tư nước ngoài, thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

c) Thực hiện tốt công tác chống gian lận xuất xứ hàng hóa, phòng vệ thương mại

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật, củng cố thể chế về PVTM để triển khai hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về việc chủ động hoàn thiện hệ thống PVTM để bảo vệ nền kinh tế, doanh nghiệp, thị trường trong nước phù hợp với các cam kết quốc tế. Tích hợp công cụ PVTM vào các kế hoạch, chủ trương, chính sách về phát triển sản xuất trong nước.

- Tiếp tục nâng cao nhận thức về các biện pháp PVTM, đặc biệt là tính chất, tác động của các biện pháp này để có cách tiếp cận phù hợp. 

- Tiếp tục nâng cao năng lực về PVTM để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đặc biệt là củng cố cơ chế phối hợp thống nhất, xuyên suốt xử lý các vụ việc PVTM giữa các Bộ, ngành Trung ương và địa phương; giữa các cơ quan trong nước và ngoài nước; giữa các cơ quan quản lý Nhà nước và hiệp hội ngành hàng.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án Xây dựng và vận hành hiệu quả Hệ thống cảnh báo sớm về PVTM; Đề án Tăng cường quản lý Nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp PVTM và gian lận xuất xứ; Chương trình tổng thể về sử dụng và ứng phó với các biện pháp PVTM nhằm hỗ trợ phát triển một số ngành công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2018-2020, xét đến năm 2025; Đề án Nâng cao năng lực về PVTM trong bối cảnh tham gia các Hiệp định FTA thế hệ mới.
- Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, truyên truyền, phổ biến tới cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, các tổ chức/ cá nhân liên quan về pháp luật PVTM, các vụ việc điều tra PVTM thông qua tổ chức toạ đàm, hội thảo, đào tạo bồi dưỡng; xây dựng, duy trì bản tin điện tử/ bản tin giấy về PVTM; các báo cáo PVTM theo tháng/quý/năm. 

4. Về thị trường trong nước
a) Về công tác theo dõi, dự báo điều tiết cung - cầu hàng hóa 

Tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường, bảo đảm cung ứng hàng hóa  cho người dân, nhất là tại các địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh, để kịp thời thực hiện hoặc đề xuất, kiến nghị lên Chính phủ các giải pháp ứng phó khi thị trường có biến động bất thường.

- Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương trong việc cân nhắc thời điểm, mức điều chỉnh các mặt hàng nhà nước quản lý giá cho phù hợp, tránh gây tác động cộng hưởng và tâm lý chung tới thị trường hàng hóa khiến CPI tăng sốc; làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong xã hội.

b) Về công tác hỗ trợ tiêu thụ nông sản, thực phẩm 

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong Bộ, Sở Công Thương các địa phương, các Hiệp hội, ngành hàng thực hiện nghiêm, hiệu quả các văn bản đã chỉ đạo nhằm đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của các tỉnh trên địa cả nước.

Tiếp tục, bám sát, theo dõi hỗ trực tiếp và gián tiếp hoạt động lưu thông, tiêu thụ nông sản của các địa phương, đảm bảo nông sản được lưu thông, tiêu thụ thông suốt không bị ùn ứ như một số địa phương có dịch giai đoạn trước.

Phối hợp, hỗ trợ các tỉnh nhanh chóng triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030” (Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2021).
c) Về công tác quản lý và phát triển hạ tầng thương mại 

Triển khai nhiệm vụ xây dựng Nghị định thay thế các Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 và số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ theo chỉ đạo của Chính phủ. 

Phối hợp với các địa phương triển khai, nhân rộng mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm theo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 11856) về chợ kinh doanh thực phẩm.

Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn về hạ tầng thương mại. Xây dựng tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong giai đoạn 2021-2025. Triển khai các hoạt động phát triển các Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP theo đề xuất khi được phê duyệt.

Tiếp tục theo dõi tình hình hoạt động và tuân thủ pháp luật của Sở Giao dịch hàng hóa theo quy định. Thực hiện Kế hoạch kiểm tra tình hình hoạt động của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV). Tổng kết tình hình triển khai Nghị định số 51/2018/NĐ-CP sau 3 năm hoạt động và tham mưu đề xuất hoàn thiện tổ chức và hướng sửa đổi. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch về hạ tầng thương mại, xây dựng và tích hợp vào các quy hoạch có liên quan trong giai đoạn 2021-2025.

Thúc đẩy hợp tác phát triển hạ tầng thương mại biên giới với các nước có chung biên giới theo các Biên bản thỏa thuận đã ký kết và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ...
-  Tiếp tục triển khai công tác quản lý các mặt hàng kinh doanh có điều kiện như thuốc lá, rượu, xăng dầu.
- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp với các địa phương, các đơn vị liên quan để cân đối, bố trí nguồn lực và triển khai các nhiệm vụ về phát triển thương mại nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. 
- Tiếp tục triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trong giai đoạn tiếp theo, trong đó tập trung vào xây dựng và nhân rộng mô hình Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP ở tất cả các tỉnh, thành phố; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, cũng như tổ chức các hoạt động kết nối, hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của các địa phương.
5. Về công tác quản lý thị trường

- Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, xây dựng kịp thời các Kế hoạch, phương án cụ thể, triển khai đồng bộ, thường xuyên hoạt động kiểm tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính đối với hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa không bảo đảm an toàn thực phẩm và nhất là các vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử, xuất xứ hàng hóa. Đặc biệt là tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết, chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý trong các dịp lễ tết hoặc dịch bệnh.

- Tập trung kiểm tra việc kinh doanh, vận chuyển trái phép hàng hóa trên thị trường nội địa; chủ trì và phối hợp với lực lượng Công an và các cơ quan liên quan triệt phá các tụ điểm tập kết, buôn bán hàng lậu, hàng giả. 

- Về mặt hàng, chú trọng kiểm tra kiểm soát các lĩnh vực, mặt hàng thiết yếu tác động lớn đến kinh tế - xã hội, sản xuất trong nước và quyền lợi người tiêu dùng, tập trung một số mặt hàng trọng điểm: thuốc lá, rượu, thực phẩm, phân bón, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, thực phẩm chức năng...

- Về địa bàn, tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, kiểm soát thường xuyên tại các khu vực, kho bãi, điểm tập kết hàng hóa gần biên giới, các chợ đầu mối, các tuyến đường bộ, đường sắt… nhất là các địa bàn trọng điểm tại các tỉnh biên giới Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Long An, Tây Ninh, An Giang và các địa bàn tập trung đông dân cư, có sức tiêu thụ hàng hóa cao, như các trung tâm kinh tế Hải Phòng, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu… 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch thanh tra, kiểm tra và kịp thời tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm; phân tích rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan để chủ động khắc phục những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong thực thi công vụ của lực lượng QLTT.

- Tiếp tục rà soát, đánh giá những yêu cầu thực tế để đối chiếu với năng lực, điều kiện cụ thể, đặc biệt là phân tích, làm rõ những khiếm khuyết, tồn tại, bất cập trong hoạt động của lực lượng QLTT tại mỗi địa phương để chủ động trong việc khắc phục và phối hợp để thực hiện các chính sách pháp luật, cũng như chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, của các Bộ ngành và Bộ Công Thương. 
6. Phát triển thương mại điện tử, xây dựng Chính phủ điện tử

- Nghiên cứu, xây dựng thông tư hướng dẫn Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử.

- Chương trình một thẻ quốc gia: 

+ Mở rộng số điểm phát hành thẻ tại các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh.

+ Mở rộng số thẻ được phát hành.

+ Tập trung triển khai phát hành thẻ trong lĩnh vực du lịch và lĩnh vực thương mại thông qua hợp tác với Tổng Cục du lịch.

- Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN

+ Triển khai kết nối C/O form EAV với Liên minh Kinh tế Á - Âu theo đúng Điều khoản quy định trong FTA.

+ Chỉnh sửa, nâng cấp hệ thống eCOsys để cho phép thực hiện cấp C/O điện tử Mẫu D, E, AHK, AK/VK, AANZ, AI, AJ/VJ và VC có “chữ ký và con dấu điện tử” kèm theo mã QR để xác thực, chống giả mạo nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt trong việc cấp C/O ưu đãi cho hàng hóa xuất khẩu trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất, xuất khẩu của doanh nghiệp, nhất là tại một số địa phương dịch bệnh diễn biến nặng như Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương…

+ Triển khai kết nối C/O điện tử với Hàn Quốc theo MOU giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).
7. Về hội nhập kinh tế quốc tế

+ Tích cực tham gia xây dựng chiến lược mới về hội nhập kinh tế quốc tế phù hợp với bối cảnh quốc tế mới cũng như các mục tiêu về phát triển đất nước. 

+ Thúc đẩy triển khai mạnh mẽ, hiệu quả, sáng tạo hơn nữa đối ngoại đa phương, chủ động, tích cực phát huy vai trò, đóng góp xây dựng, định hình các thể chế khu vực và đa phương mới, trong đó có: đảm bảo lợi ích của Việt Nam khi xem xét mở rộng CPTPP; thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa ASEAN với các đối tác truyền thống và các đối tác mới như EU, Vương quốc Anh và Ca-na-đa; thể hiện vị trí của Việt Nam trong tập hợp lực lượng để giải quyết các vấn đề nóng trong kinh tế và thương mại quốc tế như chuyển đổi sang năng lượng xanh, kinh tế số, cách mạng công nghiệp 4.0 ...

+ Tập trung triển khai có hiệu quả các FTA mà Việt Nam đã tham gia, đặc biệt là triển khai Kế hoạch thực thi các Hiệp định FTA thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, UKVFTA, RCEP, v.v để hướng tới xuất nhập khẩu mang tính cân bằng hơn, đảm bảo thị trường ổn định, lâu dài, nâng cao hiệu quả của toàn bộ nền kinh tế. 

 + Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách để thực hiện đầy đủ các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình đã đề ra, đặc biệt lưu ý đến các chính sách có thể thúc đẩy doanh nghiệp phát triển và sớm hồi phục sau đại dịch. 

+ Tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến cam kết quốc tế một cách chuyên sâu, theo từng lĩnh vực, ngành hàng cụ thể, tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các ngành hàng có lợi thế xuất khẩu sang các thị trường ta có FTA. 

+ Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp để thúc đẩy đàm phán các cam kết mới có lợi cho Việt Nam cũng như bảo vệ lợi ích chính đáng của Việt Nam trong các diễn đàn kinh tế - thương mại khu vực và quốc tế.

8. Công tác chống gian lận xuất xứ hàng hóa, phòng vệ thương mại

- Xây dựng kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao năng lực về PVTM trong bối cảnh tham gia các Hiệp định FTA thế hệ mới”.

- Tăng cường công tác cảnh báo sớm nguy cơ điều tra PVTM của nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là các vụ việc điều tra chống lẩn tránh biện pháp PVTM.

- Theo dõi và nâng cao hiệu quả áp dụng các biện pháp PVTM, đặc biệt là ngăn chặn tình trạng lẩn tránh các biện pháp này. Đồng thời, theo dõi giá cả, thị trường các mặt hàng đang áp dụng biện pháp PVTM để có kiến nghị kịp thời.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật PVTM của Việt Nam cũng như của WTO và một số nước trên thế giới để nâng cao nhận thức và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong việc sử dụng công cụ PVTM và ứng phó với các vụ kiện PVTM của nước ngoài nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Việt Nam.

- Tăng cường theo dõi, nghiên cứu và phân tích thay đổi chính sách, pháp luật PVTM và thông lệ điều tra của các đối tác, thị trường trọng điểm như Hoa Kỳ, EU…

- Hoàn thiện nền tảng cho việc thực hiện hiệu quả công việc của Cục như cơ sở dữ liệu, trang thông tin điện tử, quy trình xử lý vụ việc.

- Theo dõi chặt chẽ các diễn biến, tác động của căng thẳng thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc để có biện pháp kịp thời nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực tới nền kinh tế. 

9. Công tác quản lý cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng

Trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật về cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, Bộ sẽ tiếp tục triển khai xây dựng Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) đảm bảo quy trình, thủ tục, thời gian trình các cơ quan có thẩm quyền đúng quy định; Trình Thủ tướng Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.
Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực cạnh tranh, trong năm 2022, Bộ Công Thương tiếp tục tiếp nhận, xử lý phản ánh liên quan đến các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh để có biện pháp kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp liên quan; Tăng cường công tác giám sát thị trường, đặc biệt là các vụ thâu tóm doanh nghiệp lớn, hoạt động trong các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế của Việt Nam; Tăng cường công tác thẩm tra đối với các vụ việc có tiềm ẩn nguy cơ gây hạn chế cạnh tranh trên thị trường và có tác động bất lợi tới nền kinh tế; Tăng cường phối hợp và hợp tác với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu về các hoạt động đầu tư nước ngoài, bao gồm các hoạt động M&A.

Để thực hiện hiệu quả công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, trong năm tới, Bộ Công Thương tiếp tục duy trì các hoạt động quản lý đã phát huy hiệu quả trong thời gian vừa qua, trong đó tập trung vào một số hoạt động như thanh tra kiểm tra, xử lý vi phạm; tuyên truyền, cảnh báo; phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan công an về các dấu hiệu vi phạm, đồng thời, triển khai hiệu quả Đề án Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn năm 2021 - 2025.

Trong lĩnh vực quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, năm 2022, Bộ Công Thương sẽ tổ chức triển khai hiệu quả Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; hoàn thiện báo cáo công tác triển khai Nghị quyết 82/NQ-CP, đề xuất các giải pháp tham mưu tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết trong giai đoạn tiếp theo; Triển khai hiệu quả, đồng bộ các hoạt động cụ thể của 02 Đề án về: Đề án tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho người tiêu dùng yếu thế giai đoạn 2021-2025; Đề án phát triển hệ sinh thái số, tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử; Tiếp tục thực hiện công tác tiếp nhận và xử lý các hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo đúng luật định; Phối hợp với địa phương trong việc tăng cường các hoạt động tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, hướng dẫn nhằm nâng cao tính chủ động và hiệu quả tuân thủ pháp luật bảo vệ người tiêu dùng. 

10. Công tác tổ chức cán bộ

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ các đơn vị thuộc Bộ Công Thương sau khi Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 98/2017/NĐ-CP.

- Hoàn thiện và ban hành Thông tư của Bộ Công Thương thay thế Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30/6/2015.

- Ban hành Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức và viên chức chuyên ngành công thương.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 sửa đổi một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Tiếp tục rà soát, nghiên cứu các quy định của Đảng, Nhà nước để bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức…, tiếp tục rà soát sắp xếp các phòng theo hướng tinh gọn, thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chấp lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động…
- Đổi mới công tác đánh giá cán bộ, tiếp tục thể chế hóa nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ. Mở rộng và phát huy dân chủ trong công tác cán bộ, bảo đảm khách quan, công tâm, công khai, minh bạch. 

- Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ: Quy hoạch cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và thực tế đội ngũ cán bộ; bảo đảm sự liên thông của cả đội ngũ. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển cán bộ tiếp tục duy trì thực hiện theo đúng quy định và các văn bản hiện hành của Đảng, Chính phủ, các Bộ ngành và quy định của Bộ Công Thương. 

- Ban hành danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc theo vị trí việc làm của Bộ Công Thương sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ và Ban Tổ chức Trung ương; phê duyệt Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ theo hướng dẫn mới.

- Xây dựng Kế hoạch biên chế năm 2022 theo vị trí việc làm và định mức biên chế theo quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

- Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch cán bộ, vị trí việc làm nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ, có trình độ quản lý tốt đáp ứng yêu cầu của việc kiện toàn và nâng cao hiệu quả của bộ máy nhà nước; tiếp tục triển khai thực hiện các đề án hợp tác quốc tế về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực./.
� Nghị quyết số 124/2020/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2020 về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021


� Quyết định số 163/QĐ-BCT ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP.


� Quyết định 164/QĐ-BCT ngày 19/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP


� Tốc độ tăng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp các năm 2011-2020 lần lượt là: 9,46%; 8,20%; 4,93%; 6,32%; 9,39%; 7,06%; 7,85%; 8,79%; 8,86%; 3,36%.


� (1) Thông tư số 10/2021/TT-BCT ngày 27/10/2021 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương rời bao gói; (2) Thông tư số 11/2021/TT-BCT ngày 27/10/2021 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mìn phá đá quá cỡ; (3) Thông tư số 12/2021/TT-BCT ngày 27/10/2021Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ bột không có TNT dùng cho lộ thiên; (4) Thông tư số 21/2021/TT-BCT ngày 10/12/2021 về chỉ định cửa khẩu nhập khẩu ô tô dưới 16 chỗ ngồi.


� (1) Dự thảo Thông tư hướng dẫn triển khai Chương trình thí điểm cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điên từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện (DAAP); (2) Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2018/TT-BCT ngày 23/5/2018 quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường


�Theo Diễn đàn Kinh tế thế giới WEF (2018), sau một thập kỷ trì trệ năng suất, cuộc CMCN 4.0 dự kiến sẽ tạo ra tới 3,7 nghìn tỷ đô la giá trị vào năm 2025 nhờ các công nghệ IoT, robot và in 3D giúp năng suất tăng. Sự phát triển của kinh tế chia sẻ, chiến lược Made in China 2025 của Trung Quốc và xu hướng tăng cường ký kết FTA tại các nền kinh tế đang phát triển cũng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua việc tối ưu hóa nguồn lực, thúc đẩy lưu thông vốn và hàng hóa, tăng cường vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng và phát triển công nghệ


� Theo Chỉ số vận chuyển hàng hóa container Ninh Ba, theo dõi cước vận tải giao ngay của các tàu container khởi hành từ cảng Ninh Ba - Chu Sơn (Trung Quốc), cảng lớn nhất thế giới tính theo khối lượng hàng hóa được xử lý, các tuyến vận tải biển Đông Nam Á có mức giá cước tăng vọt trong tháng 11-12/2021 và đạt mức cao nhất trong lịch sử
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